
Phụ biểu 01

Tăng +, 
giảm - Tỷ lệ (%)

1 Đất nông nghiệp NNP 9,557.23 10,526.02 968.79 110.14
1.1 Đất trồng lúa LUA 7,383.60 7,391.86 8.26 100.11

 Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 7,357.25 7,292.27 -64.98 99.12
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,021.62 1,542.95 521.33 151.03
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 231.41 426.75 195.34 184.41
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD
1.6 Đất rừng sản xuất RSX
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 547.6 628.74 81.14 114.82
1.8 Đất làm muối LMU
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 373 535.72 162.72 143.62
2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,880.54 7,704.28 -1,176.26 86.75

2.1 Đất quốc phòng CQP 107.64 95.24 -12.4 88.48
2.2 Đất an ninh CAN 10.83 10.35 -0.48 95.57
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 311.34 311.4 0.06 100.02
2.4 Đất khu chế xuất SKT
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 75.01 -75.01
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 171.96 85.16 -86.8 49.52
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 851.29 572.36 -278.93 67.23

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 26.01 18.21 -7.8 70.01

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2,545.46 2,471.53 -73.93 97.10

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 41.04 30.21 -10.83 73.61
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18.73 13.42 -5.31 71.65
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2,777.48 2,407.43 -370.05 86.68
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 378.03 96.16 -281.87 25.44
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 47.65 18.4 -29.25 38.61

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 5.21 4.45 -0.76 85.41

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 28.85 34.41 5.56 119.27

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng NTD 158.3 170.51 12.21 107.71

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 
HUYỆN ĐÔNG ANH

(Kèm theo tờ trình số        /TTr - TNMT ngày         /        /2020 của UBND huyện Đông Anh)

STT Chỉ tiêu Mã

Diện tích 
kế hoạch 

được 
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 
(ha)

So sánh



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm SKX 37.08 49.81 12.73 134.33

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3.01 -3.01
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 33.47 47.73 14.26 142.61
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 20.79 36.98 16.19 177.87
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 923.53 711.42 -212.11 77.03
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 301.11 505.01 203.9 167.72
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6.72 10.25 3.53 152.53

3 Đất chưa sử dụng CSD 123.95 336.15 212.2 271.20



Phụ biểu 02

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Hiện trạng 
2020

Diện tích 
2021

Biến động
tăng +
giảm -

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

TỔNG DTTN (1+2+3) 18566.45 18566.45
1 Đất nông nghiệp NNP 10,526.02 9,830.83 -695.19

1.1 Đất trồng lúa LUA 7,391.86 6972.98 -418.88
 Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 7,292.27 6,873.39 -418.88

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,542.95 1,369.07 -173.88
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 426.75 405.02 -21.73
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD
1.6 Đất rừng sản xuất RSX
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 628.74 544.15 -84.59
1.8 Đất làm muối LMU
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 535.72 539.61 3.89
2 Đất phi nông nghiệp PNN 7,704.28 8,410.77 706.49

2.1 Đất quốc phòng CQP 95.24 98.14 2.9
2.2 Đất an ninh CAN 10.35 10.35
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 311.40 311.4
2.4 Đất khu chế xuất SKT
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 74.21 74.21
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 85.16 114 28.84
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 572.36 577.24 4.88

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 18.21 18.21

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 2,471.53 2,736.29 264.76

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 30.21 30.21
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 13.42 19.02 5.6
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2,407.43 2,708.56 301.13
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 96.16 98.51 2.35
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18.40 22.48 4.08

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.45 5.11 0.66

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 3.84 3.84
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 34.41 34.41

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng NTD 170.51 170.51

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 49.81 57.61 7.8

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2.31 2.31
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 47.73 54.7 6.97
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 36.98 36.98
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 711.42 711.42
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 505.01 505.01
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 10.25 10.25

3 Đất chưa sử dụng CSD 336.15 324.85 -11.3

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG ANH

(Kèm theo tờ trình số        /TTr - TNMT ngày         /        /2020 của UBND huyện Đông Anh)



Phụ biểu 03

Diện tích đất 
trồng lúa 

còn phải thu 
hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

B DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI 520.94 214.92 323.24

1 Xây dựng trường mầm non thôn Võng La, xã Võng La, huyện 
Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.42 1.42 1.42 Đông Anh   Võng La

- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc KH đầu tư công trung hạn 5 năm 
2016-2020 trên địa bàn huyện Đông Anh
- Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

2 Xây dựng trường tiểu học Tiên Dương DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.20 1.20 1.20 Đông Anh Tiên Dương - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.

3 Xây dựng tuyến đường từ thôn Đào Thục đến Đền Sái xã Thụy 
Lâm huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 4.90 2.97 4.90 Đông Anh Thụy Lâm - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.

4 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 2 (khu 
vực xóm 6, thôn Nguyên Khê) ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 10.80 10.80 Đông Anh Nguyên Khê
- Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc 
thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án cấp TP đầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách Huyện

5 Khu đô thị LLA - Green Land - Đông Anh ODT Phòng TC
Công ty cổ phần LLA-
Đầu tư kinh doanh bất 

động sản
4.06 Đông Anh Nam Hồng - VB 1057/UBND-TCKH ngày 12/5/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 

hiện dự án. chưa đủ căn cứ

6 Khu hỗn hợp thương mại và dịch vụ công cộng tại xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh TMD Phòng TC

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
thương mại và Xây dựng 

Thành Mạnh
4.08 Đông Anh Uy Nỗ - VB 185/UBND-TCKH ngày 06/2/2020 của UBND Huyện tham gia ý kiến thẩm định 

chủ trương đầu tư chưa đủ căn cứ

7 Khu nhà ở thấp tầng tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh ONT Phòng TC Công ty cổ phần phát 
triển nhà Tây Đô 8.01 Đông Anh Dục Tú - VB 1921/UBND-TCKH ngày 14/8/2020 của UBND Huyện cung cấp thông tin về đất 

đai cho Sở TNMT chưa đủ căn cứ

8 Khu nhà ở thấp tầng tại xã Dục Tú và xã Việt Hùng, huyện 
Đông Anh ONT Phòng TC Công ty cổ phần đầu tư 

bất động sản Thanh Trì 8.10 Đông Anh Dục Tú, Việt 
Hùng

- VB 1922/UBND-TCKH ngày 14/8/2020 của UBND Huyện cung cấp thông tin về đất 
đai cho Sở TNMT chưa đủ căn cứ

9 Khu nhà ở thấp tầng tại xã Nam Hồng và xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh ONT Phòng TC Công ty cổ phần đầu tư 

đô thị Hồ Tây 9.92 Đông Anh Nam Hồng, 
Bắc Hồng

- VB 1940/UBND-TCKH ngày 17/8/2020 của UBND Huyện cung cấp thông tin về đất 
đai cho Sở TNMT chưa đủ căn cứ

10 Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê tại xã Tiên 
Dương, huyện Đông Anh TMD Phòng TC Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Hà Anh 1.69 Đông Anh Tiên Dương

- VB 1956/UBND-KH&ĐT ngày 20/3/2014 của UBND Thành phố v/v chỉ định Nhà đầu 
tư thực hiện dự án;
- VB 142/UBND-TCKH ngày 19/12/2019 của UBND Huyện tham gia ý kiến thẩm định 
chủ trương đầu tư;
- QĐ 2756/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

11 Khu thương mại dịch vụ Vĩnh Ngọc TMD Phòng TC
Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển đô thị Văn 
Giang

1.98 Đông Anh Vĩnh Ngọc - VB 2011/UBND-TCKH ngày 24/8/2020 của UBND Huyện cung cấp thông tin về đất 
đai cho Sở TNMT chưa đủ căn cứ

12 Khu đô thị VAUD Land - Đông Anh ODT Phòng TC
Công ty cổ phần phát 

triển kiến trúc đô thị Việt 
Nam

0.56 Đông Anh Tiên Dương - VB 2059/UBND-TCKH ngày 28/8/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

13 Khu kinh doanh thương mại dịch vụ hỗn hợp TMD Phòng TC
Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại và xây 
dựng Trần Vũ

1.65 Đông Anh Vĩnh Ngọc - VB 2061/UBND-TCKH ngày 28/8/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

14 Khu đô thị Mạnh Tú Land - Đông Anh ODT Phòng TC Công ty cổ phần đầu tư 
Mạnh Tú 1,15 ha Đông Anh Tiên Dương - VB 2062/UBND-TCKH ngày 28/8/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 

hiện dự án. chưa đủ căn cứ

15 Khu kinh doanh ô tô, xe máy và dịch vụ kỹ thuật TMD Phòng TC

Liên danh Công ty 
thương mại Trường An 

và Công ty CP thiết bị và 
dịch vụ kỹ thuật Lotus 

Việt Nam

0.62 Đông Anh Tiên Dương
- VB 207/UBND-TCKH ngày 26/2/2019 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án.
- VB 890/UBND-TCKH ngày 4/6/2019 của UBND Huyện trả lời Sở TNMT

chưa đủ căn cứ

16 Khu nhà ở thấp tầng tại thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh ONT Phòng TC

Công ty TNHH MTV 
kinh doanh dịch vụ nhà 

Hà Nội
0.26 Đông Anh Nguyên Khê - VB 2141/UBND-TCKH ngày 8/9/2020 của UBND Huyện tham gia ý kiến thẩm định 

nội dung đề xuất - trả lời Sở KHĐT chưa đủ căn cứ

17 Khu sinh thái và dịch vụ hỗn hợp TMD Phòng TC
Công ty cổ phần phát 

triển kiến trúc đô thị Việt 
Nam

8.50 Đông Anh Vân Nội - VB 2378/UBND-TCKH ngày 6/10/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

18 Khu nhà ở tại 2 ô đất ký hiệu E2 thuộc ô quy hoạch VIII.2.4 
và E5 thuộc ô quy hoạch VIII.2.7 phân khu N8 ONT Phòng TC Công ty TNHH đô thị 

Tiến Lộc 3.66 Đông Anh Xuân Canh - VB 2379/UBND-TCKH ngày 6/10/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

19 Khu đô thị biệt thự sinh thái và bãi đỗ xe Tuanson - GreenPark ODT Phòng TC
Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển xây dựng Tuấn 
Sơn

1.48 Đông Anh Xuân Canh - VB 2380/UBND-TCKH ngày 6/10/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

20 Khu nhà ở - Dịch vụ thương mại VAUD-PARK Land ONT Phòng TC
Công ty cổ phần phát 

triển kiến trúc đô thị Việt 
Nam – Vaud., Jsc

9.20 Đông Anh Uy Nỗ - VB 2638/UBND-TCKH ngày 4/12/2019 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án. chưa đủ căn cứ

21 Dự án theo quy hoạch tại xã Nguyên Khê và xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh TMD Phòng TC

Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư phát triển Việt 

Nam
9.90 Đông Anh Nguyên Khê, 

Tiên Dương
- VB 363/UBND-TCKH ngày 28/2/2020 của UBND Huyện tham gia ý kiến đề xuất dự 
án - trả lời Sở TNMT chưa đủ căn cứ

Trong đó diện tích  (ha) Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo tờ trình số        /TTr - TNMT ngày         /        /2020 của UBND huyện Đông Anh)

STT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

Cơ quan, tổ chức, 
người đăng ký Chủ đầu tư Diện tích 

(ha)



Diện tích đất 
trồng lúa 

còn phải thu 
hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

Trong đó diện tích  (ha) Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

Cơ quan, tổ chức, 
người đăng ký Chủ đầu tư Diện tích 

(ha)

22 Nhà hàng sinh thái kết hợp công viên cây xanh TMD Phòng TC Công ty cổ phần Huy 
Phát Thăng Long 1.03 Đông Anh Uy Nỗ - VB 476/UBND-TCKH ngày 10/3/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 

hiện dự án. chưa đủ căn cứ

23 Trụ sở công ty và nhà ở Uy Nỗ TMD Phòng TC Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Đông Anh 2.37 Đông Anh Uy Nỗ - VB 476/UBND-TCKH ngày 10/3/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 

hiện dự án. chưa đủ căn cứ

24 Khu vườn ươm, sinh vật cảnh và cửa hàng giới thiệu sản phẩm 
nông nghiệp Thịnh Hưởng TMD Phòng TC

Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ Thịnh 

Hưởng
1.16 Đông Anh Dục Tú

- VB 590/UBND-TCKH ngày 20/3/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 
hiện dự án.
- VB 2012/UBND-TCKH ngày 24/8/2020 của UBND Huyện cung cấp thông tin về đất 
đai cho Sở TNMT

chưa đủ căn cứ

25 Khu nhà ở tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh ONT Phòng TC Công ty cổ phần 
Logistics Hàng Không 16.97 Đông Anh Nguyên Khê - VB 592/UBND-TCKH ngày 20/3/2020 của UBND Huyện đồng tình cho NĐT thực 

hiện dự án. chưa đủ căn cứ

26 Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp 
cây xanh, hồ điều hòa DYT Phòng TC Công ty cổ phần phát 

triển cây xanh Việt 6.80 Đông Anh Nguyên Khê - VB 8571/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ căn cứ

27 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Vân Trì đến thôn Ba 
Chữ, xã Vân Nội theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.84 0.17 0.84 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

28 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn 
đến đê sông Cà Lồ DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.27 0.89 1.27 Đông Anh Xuân Nộn Quyết định số 5150/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

29
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường LK53 (ven sông Ngũ 
Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông 
Anh theo quy hoạch

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.60 0.18 2.60 Đông Anh Dục Tú Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

30 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường đôi A-B đến đường 
trục thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.46 0.18 0.46 Đông Anh Kim Chung Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

31 Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất 
tại X1 thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.45 0.41 0.45 Đông Anh Uy Nỗ

5233/QĐ-UBND ngày
31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư
QĐ số 10035/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật.

32 Xây dựng tuyến đường từ khu dân cư Bắc Thăng Long xã Hải 
Bối đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh DGT UBND xã UBND xã 1.53 1.53 Đông Anh Hải Bối

Báo cáo số 546/BC-QLDA ngày 20/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu dân cư Bắc Thăng Long xã 
Hải Bối đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh

chưa đủ căn cứ

33 Xây dụng tuyến đường chân đê tả sông Hồng đoạn từ Cầu 
Nhật Tân đến cầu Thượng Cát DGT UBND xã UBND xã 6.62 6.62 Đông Anh Hải Bối

Báo cáo số 567/BC-QLDA ngày 05/12/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường đê tả sông Hồng đọan từ cầu Nhật 
Tân đến cầu THượng Cát

chưa đủ căn cứ

34 Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Hoàng Sa qua thôn 
Cổ Điển đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh DGT UBND xã UBND xã 3.92 3.92 Đông Anh Hải Bối

Báo cáo số 769/BC-QLDA ngày 20/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường tkết nối đường Hoàng Sa Qua thôn 
cổ Điển đến đê tả Sông Hồng , huyện Đông Anh 

35 Dự án GPMB xây dựng TBA 500/220 kV Đông Anh và đấu 
nối DNL Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh TT lưới điện Quốc gia 9.30 7.85 1.45 Đông Anh Thụy Lâm, 
Liên Hà

Công văn số 4042/EVN-KH ngày 13/10/2014 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
Quyết định 1298/QĐ-EVNNPT ngày 02/11/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình Trạm biến áp 500kV Đông Anh.
Quyết định 1299/QĐ-EVNNPT ngày 02/11/2012 về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự án đầu 
tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220 kV Đông Anh.

36 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 2, huyện 
Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 4.95 3.35 4.95 Đông Anh Việt Hùng Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư 

37 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 1, huyện 
Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 11.50 10.00 11.50 Đông Anh Việt Hùng Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư 

38 Xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Ngọc DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.50 0.50 0.50 Đông Anh Vĩnh Ngọc Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án

39 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 22.00 13.60 22.00 Đông Anh Tiên Dương
Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm 2016-2020 của huyện Đông Anh.

40 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện 
Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 14.50 10.50 14.50 Đông Anh Uy Nỗ
Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm 2016-2020 của huyện Đông Anh.

41
Xây dựng 02 tuyến đường gom dọc quốc lộ 3 mới ( đoạn từ 
nút giao giữa đường vành đai 3 với đường quốc lộ 3 mới đến 
hết địa phận huyện đông anh)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 24.20 16.94 24.20 Đông Anh Thụy lâm, Vân 

Hà, Liên Hà
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư 

42 Xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến 
đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 7.30 3.00 7.30 Đông Anh Tiên Dương, 
TT Đông Anh

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 HĐND thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 
công  trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội

43 Xây dựng trường tiểu học Kim Nỗ 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.25 1.00 1.25 Đông Anh Kim Nỗ

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện 
Đông Anh

44 Xây dựng trường mầm non Đại Mạch 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.00 1.00 1.00 Đông Anh Đại Mạch 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện 
Đông Anh

45 Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.8 0.70 0.80 Đông Anh xã Uy Nỗ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
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46 Xây dựng trường mầm non Họa My DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.06 1.06 1.06 Đông Anh Vĩnh Ngọc

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện 
Đông Anh

47 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai 
Lâm; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.10 3.00 3.10 Đông Anh Mai Lâm Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

48 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên 
Dương ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.00 3.00 3.00 Đông Anh Tiên Dương Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

49 Xây dựng nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng khu đô thị 
Nguyên Khê DVH Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.41 0.41 0.41 Đông Anh Nguyên Khê Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án

50 Xây dựng tuyến đường từ Dục Nội xã Việt Hùng đến tuyến 
đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 18.15 11.00 18.15 Đông Anh

Việt Hùng, Uy 
Nỗ, Tiên 

Dương, Vân 
Nội, TT Đông 

Anh

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Hà Nội

51 Xây dựng trường THPT Việt Hùng, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.95 2.95 2.95 Đông Anh Việt Hùng

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Hà Nội

52 Xây dựng trường THPT Nguyên Khê, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.28 2.28 2.28 Đông Anh Nguyên Khê

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Hà Nội

53 Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.41 2.41 2.41 Đông Anh Uy Nỗ

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Hà Nội

54 Dự án Đổ bê tông sân chơi thể thao kết hợp trồng cây xanh 
thôn Đông xã Việt Hùng. DTT UBND xã UBND xã 0.15 0.15 Đông Anh Việt Hùng

QĐ số 118a/UBND ngày 19/10/2017 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT. Quyết định 
số 61/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian 
thực hiện Dự án

55 Dự án cải tạo nâng cấp khu thể thao Lò gạch thôn Đoài DTT UBND xã UBND xã 0.08 0.08 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 157/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT chưa đủ căn cứ

56 Dự án xây dựng cải tạo nâng cấp khu thể thao xóm 3 thôn 
Trung DTT UBND xã UBND xã 0.12 0.12 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 158/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT chưa đủ căn cứ

57 Dự án cải tạo nâng cấp khu sinh hoạt cộng đồng Cổng Dộc, 
thôn Gia Lộc DSH UBND xã UBND xã 0.13 0.13 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 160/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT chưa đủ căn cứ

58 Dự án cải tạo nâng cấp khu thể thao xóm Tuyền, thôn Gia Lộc DTT UBND xã UBND xã 0.28 0.28 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 161a/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT chưa đủ căn cứ

59 Dự án Đổ bê tông sân chơi thể thao kết hợp trồng cây xanh Ao 
Lớn, thôn Đoài, xã Việt Hùng. DTT UBND xã UBND xã 0.10 0.10 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 332/UBND ngày 04/8/2020 của UBND xã về phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đủ căn cứ

60 Xây dựng trung tâm văn hóa khu dân cư Thăng Long DVH UBND xã UBND xã 2.00 2.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt 
điều chỉnh,bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2020

61 Xây dựng trung tâm văn hóa thôn Hải Bối DVH UBND xã UBND xã 3.00 3.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt 
điều chỉnh,bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2020

62 Trung tâm văn hóa xã Hải Bối DVH UBND xã UBND xã 3.00 3.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt 
điều chỉnh,bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2021

63 Xây dựng tuyến đường nam, bắc làng Hải Bối DGT UBND xã UBND xã 8.00 8.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt 
điều chỉnh,bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2022

64 Mở mới, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa tại các thôn xã Việt 
Hùng DVH UBND xã UBND xã 2.47 2.47 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định 4744/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt kế 
hoạch thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới.TB số 32/TB-TCKH ngày 04/5/2020 của 
Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương cải tạo sửa chữa NVH 
thôn Gia Lộc

65 Xây dựng trụ sở công an xã Vân Nội CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 12001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

66 Xây dựng trụ sở công an xã Nguyên Khê CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 12002/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

67 Xây dựng trụ sở công an xã Bắc Hồng CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Bắc Hồng Quyết định số 12003/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

68 Xây dựng trụ sở công an xã Cổ Loa CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh  Cổ Loa Quyết định số 12004/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

69 Xây dựng trụ sở công an xã Thụy Lâm CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh  Thụy Lâm Quyết định số 12005/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

70 Xây dựng trụ sở công an xã Dục Tú CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.12 0.10 0.12 Đông Anh Dục Tú Quyết định số 12006/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

71 Xây dựng trụ sở công an xã Xuân Canh CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Xuân Canh Quyết định số 12007/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

72 Xây dựng trụ sở công an xã Đại Mạch CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Đại Mạch Quyết định số 12008/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án



Diện tích đất 
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Thu hồi đất
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Địa danh 
huyện Địa danh xã
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73 Xây dựng Trạm y tế xã Tiên Dương DYT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.36 0.30 0.36 Đông Anh Tiên Dương Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trạm y tế xã Tiên Dương

74 Xây dựng Trạm y tế xã Vân Hà DYT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.32 0.30 0.32 Đông Anh Vân Hà Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trạm y tế xã Vân Hà

75 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, xã 
Dục Tú, huyện Đông Anh. ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.30 2.30 2.30 Đông Anh Dục Tú
Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, 
xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

76 Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất. ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.95 0.95 0.95 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất.

77 Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.80 2.80 2.80 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên 
Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;

78 Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.50 2.50 2.50 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;

79 Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.70 3.70 3.70 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;

80 Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh
Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 1.30 1.30 1.30 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;

81
Xây dựng  HTKT khu đấu giá đất xen kẹt phục vụ đấu giá 
QSD đất khu Ma Lẻ, thôn Trung, xã Việt Hùng ONT UBND xã UBND xã 0.48 0.20 0.28 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định số 4584/ QĐ- UBND ngày 25/ 10/ 2016 của UBND Huyện về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt (điểm X4) 
khu Ma Lẻ, thôn Trung, xã Việt Hùng phục vụ đấu giá QSD đất.                                                

82 Cải tạo, mở rộng trường tiểu học Ngô Tất Tố DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.76 0.72 0.76 Đông Anh Mai Lâm Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

83 Xây dựng hạ tầng khu đất T3 tại xã Dục Tú và xã Mai Lâm để 
đấu giá QSD đất. ONT UBND xã TTQĐ 1.8 1.8 Đông Anh Mai Lâm Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Đông Anh

84 Đầu tư xây dựng tuyến dọc phía Tây Nam kênh dẫn Trạm bơm 
Mạnh Tân đoạn từ đê sông Cà Lồ đến cầu Nhội DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.63 0.25 0.63 Đông Anh Thụy Lâm Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

85 Xây dựng tuyến đường nối đường Vân Nội - Kim Chung đến 
đường Hoàng Sa DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.40 1.90 2.40 Đông Anh Vân Nội, Kim 
Chung

Quyết định số 5110/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

86
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Nguyên Khê qua 
phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông 
Đào Nguyên Khê

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.96 1.57 1.96 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

87 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lâm Tiên đến nhà văn 
hóa thôn Lâm Tiên theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 1.68 0.70 1.68 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 5113/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

88 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Cổ Miếu lên đê sông Cà 
Lồ, xã Thụy Lâm DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 2.55 1.53 2.55 Đông Anh Thụy Lâm Quyết định số 5705/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

89 Xây dựng trụ sở công an xã Hải Bối CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Ban QLDA ĐTXD Huyện 0.65 0.40 0.65 Đông Anh Hải Bối Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

90 Xây dựng HTKT khu đất X7 Thôn Hà Lâm 2 xã Thụy Lâm 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh UBND xã Thụy Lâm 0.23 0.18 0.23 Đông Anh Thụy Lâm

Quyết định số 7918b/QĐ-UBND ngày 23/10/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
QĐ số 8323/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng 
công trình.

91 Xây dựng HT khu đất xen kẹt X2 Thôn Bắc xã Kim Nỗ phục 
vụ đấu giá QSD đất DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh UBND xã Kim Nỗ 0.48 0.30 0.48 Đông Anh Kim Nỗ

Quyết định số 8694/QĐ-UBND ngày 12/11/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
QĐ số 286/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng 
công trình.

92 Đất ở nông thôn có thu
 tiền sử dụng đất ONT UBND xã UBND xã 1.19 1.19 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định số: 2652/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao 
nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá 
quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện 



Phụ biểu 03

Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)
A DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 2,172.35 #REF! 1,287.99

A.1 Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố 1,791.80 #REF! 928.76
I. Các dự án trong biểu 1A 210.56 #REF! 167.18

1 Xây dựng trường mầm non Dục Tú (GĐ 2) DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.60 1.18 1.60 Đông Anh Dục Tú Quyết định số: 2197/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bổ sung diện tích thu hồi đất (Tờ trình 
4887/TTr-STNMT-CCQLĐĐ chưa có thông 
tin diện tích thu hồi đất)

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại 
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,95ha)

Trần Xuân Hùng

2 Xây dựng trung tâm mầm non xã Hải Bối DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.86 Đông Anh   Hải Bối

- Quyết định phê duyệt dự án số 5516/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Đông Anh; 
- Quyết định số 5516/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư
- Quyết định số 11473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
BVTC-dự toán

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích đất chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất 
lúa ghi tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 
0,86ha, diện tích đất là 0,86ha)

Mai Thanh Ninh

3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Hải Bối đi Kim Nỗ (dọc 
đường sắt) DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 3.32 0.04 Đông Anh
  Hải Bối, Kim 

Nỗ, huyện 
Đông Anh

Quyết định số 4002/QĐ-QLDA ngày 07/11/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án; 
Quyết định số 8701/QĐ-QLDA ngày 29/8/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
BVTC-TDT

Phạm Văn 
Thanh/Ngô 
Mạnh Duy

4 Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.80 Đông Anh   Nguyên Khê

- Văn bản số 53/HĐND-TT ngày 28/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc 
phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê; 
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 
huyện Đông Anh; 
- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc phê duyệt dự 
án; số 1254/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; số 4436/QĐ-
UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (lần 2), điều chỉnh 
thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình.

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,58ha)

Mai Thanh Ninh

5 Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.23 0.30 Đông Anh   Thụy Lâm

- Văn bản số 630/UBND-QLĐT ngày 09/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận điều chỉnh 
tổng mặt bằng và phương án kiến trúc
- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt BCKTKT

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 1,66ha) Đồng Xuân Hạnh

6 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 8.10 6.20 7.20 Đông Anh   Thụy Lâm

- Văn bản số 99/HĐND-TT ngày 07/11/2017 của TT HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt lại chủ 
trương đầu tư dự án
- Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
Khu đất để đấu giá QSD tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh- tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 29/05/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình

Trịnh Thanh 
Tùng

7 Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp 
giãn dân tại xã Vân Hà ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.27 1.20 1.27 Đông Anh   Vân Hà
- Văn bản số 763/UBND-QLĐT ngày 3/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Quy hoạch 
tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 
- Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 1,27ha) Phạm Anh Tú

8 Xây dựng trung tâm mầm non thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.17 Đông Anh   Việt Hùng

- Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Quyết định số 7155/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
dự án;
- Quyết định số 7820/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
BVTC-dự toán.

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1,1ha)

Mai Thanh Ninh

9 Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Canh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.76 Đông Anh   Xuân Canh

- Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 10100/QĐ-UBND ngày 23/10/2017của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán;
- Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình.

Trịnh Quang 
Hưng

10 Xây dựng trường THCS Bắc Hồng DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 4.06 0.69 Đông Anh Bắc Hồng

- Văn bản số 32/UBND-QLĐT ngày 19//01/2011 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Quy 
hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 1861/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 về việc phê duyệt dự 
án; số 3292/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán; số 2812/QĐ-UBND 
ngày 02/6/2020 về việc  phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán phần điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh tổng dự toán 
xây dựng công trình, điểu chỉnh cơ cấu TMĐT.

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 4,63ha) Trịnh Xuân Điềm

11 Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. DHT UBND huyện Đông Anh 0.73 0.66 0.73 Đông Anh Hải Bối

2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 cho phép chuẩn bị đầu tư; 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt 
Báo cáo KTKT
QĐ 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

Đã có thông báo thu hồi đất, chưa GPMB

12 Hoàn thiện hạ tầng khu giãn dân và khu tái định cư xã Kim 
Chung, huyện Đông Anh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.80 0.80 Đông Anh Kim Chung

QĐ số 10220/QĐ-UBND 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật xây dựng công trình
Quyết định số 10217/QĐ-UBND  ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.
Quyết định số 29/QĐ-TTQĐ ngày 23/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thông báo diện tích số 0591/TB-DT ngày 27/7/2005

Đã cắm mốc giới

13 Dự án Xây dựng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp DGD
Ban QLDA ĐTXD 

CTDD và CN Thành 
phố Hà Nội

8.70 8.70 Đông Anh Nguyên Khê VB số 5018/VP-QHXDGT ngày 16/9/2013 của UBND TP về địa điểm quy hoạch di chuyển dự án; Vb số 
3129/QHKT P3 ngay 26/9/2013 của Sở QHKT về quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

14
GPMB dự án: Xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái 
Nguyên, địa phận huyện Đông Anh (10 hộ thổ cư và thu hồi 
bổ sung).

DGT UBND huyện Đông Anh 0.29 0.02 Đông Anh
Thụy Lâm; 

Dục Tú; Liên 
Hà; Vân Hà

`-QĐ PD dự án số 525/QĐ-BQLDA2 ngày 28/12/2012 
`- Quyết định thu hồi đất số 2561/QDDUBND ngày 03/7/2018 của UBND TP HN.
`- Văn bản số 2609/BGTVT-CQLXD ngày 14/3/2017 về việc GPMB 10 hộ dân thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, 
huyện Đông Anh, tp Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dự án của Bộ GTVT
`- Văn bản số 4781/UBND-ĐT ngày 12/8/2019 về việc GPMB 10 hộ dân thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện 
Đông Anh, tp Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dự án của UBND TP Hà Nôi.
`- Văn bản số 4313/UBND-ĐT ngày 22/7/2016 về việc thu hồi diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng 
theo quy định đối với 04 hộ gia đình thuộc dự án.
`- Văn bản 4804/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/6/2017về việc công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC đối với 10 hộ 
dân thôn Thạc Quả, xã Dục Tú.

Đã GPMB được 0.27 ha, đạt 92%

15 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 7.64 2.57 4.47 Đông Anh Vân Hà
- Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch 
chi ti  ết tỷ lệ 1/500 
- Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 7,94ha) Phạm Anh Tú

16 Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba chợ Kim lên đê sông Cà 
lồ theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 3.96 2.80 Đông Anh Xuân Nộn
- Quyết định số 10226/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
- Quyết định số 6615/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1ha, diện 
tích đất là 4,19ha)

Nguyễn Văn 
Thành

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chú

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo tờ trình số        /TTr - TNMT ngày         /        /2020 của UBND huyện Đông Anh)

STT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

17 Xây dựng HT khu đất xen kẹt X1 Thôn Thọ Đa xã Kim Nỗ 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Kim Nỗ 0.47 0.30 0.47 Đông Anh Kim Nỗ

Quyết định số 8693/QĐ-UBND ngày 12/11/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án
QĐ số 285/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

Đang thực hiện trích đo

18 Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẹ xen 
kẹt tại các xã ONT UBND các xã, TT 

PTQĐ 2.81 2.81 Đông Anh
Vân Nội, Kim 
Nỗ, Mai Lâm, 

Hải Bối

QĐ 950/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án; 
QĐ 2469/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND huyện Đông Anh  phê duyệt chủ trương; Xây dựng HTKT 
khu đất X1 thôn Thọ Đa, khu đất X2 thôn Bác, khu đất X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng đất; 674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc cho 
phép chấp thuận chuẩn bị đâu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất và 3086/ QĐ-UBND ngày 
30/10/2015 phê duyệt báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình dự án tại X1 thôn Cổ Điển, X2 thông Đồng 
Nhân, xã Hải Bối

19 Mở rộng mới trung tâm văn hóa xã Vân Hà DVH UBND xã 0.90 0.90 Đông Anh Vân Hà QĐ 84/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND xã Vân Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

20 Xây dựng nhà trẻ mẫu giáo tại ô đất NT01, khu đất ở phục 
vụ công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh DGD UBND huyện Đông Anh 0.40 0.40 Đông Anh Kim Chung QĐ 423/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND Thành phô Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; QĐ 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư

21 Xây dựng kè bờ sông tả sông Đuống đoạn thượng lưu và hạ 
lưu cầu Đuống, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm DTL Ban QLDA ĐTXD NN 

và PTNT Hà Nội 0.48 0.48 Đông Anh Mai Lâm VB 326/HĐND-KTNS ngày 17/7/2017 của HND và văn bản số 6983/VP-KT ngày 25/7/2017 của UBND 
Thành Phố

22 Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẻ xen 
kẹt tại các xã ONT UBND các xã, TT 

PTQĐ 18.55 18.55 Đông Anh Các trên địa 
bàn

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cảu UBND huyện gồm Quyết định: 2652/QĐ-UBND ngày 
22/09/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác chuẩn bị 
đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn 
huyện Đông Anh; 1939/QĐ-UNBD ngày 20/08/2015. QĐ 5233, 5236/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của 
UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng HTKT X4 Hậu, xã Uy Nỗ. QĐ 
5238/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương X6 thôn Đản Dị, xã 
Uy Nỗ. Các QĐ phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: QĐ 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; QĐ 
5297/QĐ UBND ngày 30/11/2016; QĐ 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 xây dựng HTKT khu đất xen kẹt 
X1 Sơn Du, X2 xóm Ngõ Khê Nữ, X3 và X4 xóm đường Khê Nữ

23 Xây dựng tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường 
khu tái định cư Đông Hội đến thôn Lê Xá DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.07 0.90 2.07 Đông Anh   Đông Hội

- Quyết định số 11551/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 
chỉnh dự án 
- Văn bản số 367/UBND-QLĐT ngày 28/2/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận phạm vi, 
ranh giới tuyến đường dự án 

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 2,69ha) Phạm Anh Tú

24 Cải tạo, xây dựng nhà hội trường, nhà làm việc, hạ tầng 
UBND xã Đông Hội TSC Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.28 Đông Anh   Đông Hội
- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
- Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 0,15ha)

Trịnh Quang 
Hưng

25 Xây dựng Trường THCS Kim Chung 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.69 0.03 0.11 Đông Anh   Kim Chung

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 
trình;
- Quyết định số 7595/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích đất chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất 
lúa ghi tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 
1,35ha, diện tích đất là 1,693ha)

Lê Văn Đại

26 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất 
phía Đông thôn Nguyên Khê, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 5.40 0.63 3.53 Đông Anh   Nguyên Khê - Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
dự án Nguyễn Việt Anh

27
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư nguyên Khê 
nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba 
Kim, huyện Đông Anh

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 10.05 6.74 Đông Anh   Nguyên Khê, 

Xuân Nộn - Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Đang triển khai GPMB 1,98 ha đất ở

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,78ha, diện 
tích đất là 10,13ha)

Bùi Văn Hạp

28 Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt Tàm Xá huyện 
Đông Anh kết hợp làm đường giao thông DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.03 4.03 Đông Anh   Tàm Xá - Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc phê duyệt dự án 
- Quyết định số 334/UBND-QLĐT ngày 25/3/2019 về việc chấp thuận phạm vi, ranh giới khu đất Không có diện tích đất lúa Trần Văn Quyền

29 Xây dựng trường mầm non Thư Lâm DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.97 0.50 Đông Anh   Thụy Lâm

- Quyết định số 6019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Quyết định số 8076/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Tuấn Anh

30 Xây dựng Trạm y tế xã Thụy Lâm DYT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.27 0.06 Đông Anh   Thụy Lâm - Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT Tuấn Anh

31 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất 
phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.97 1.73 Đông Anh   Tiên Dương
- Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
- Văn bản số 698/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt 
bằng tỷ lệ 1/500

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa (Diện tích đất lúa ghi tại Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 2 ha)

Trần Minh Hoàng

32
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất 
phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương huyện Đông 
Anh

ONT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 4.92 Đông Anh   Tiên Dương

- Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án  
- Văn bản số 699/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt 
bằng tỷ lệ 1/500

Trịnh Thanh 
Tùng

33 'Xây dựng trường tiểu học Cổ Loa 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.60 1.13 Đông Anh Uy Nỗ

- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng công trình; số 8082/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, 
thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình;

Lê Hồng Thoan

34
Hoàn thiện tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ, huyện 
Đông Anh (đoạn từ Nhà tang lễ Đông Anh đến khu TĐC 
Bắc sông Thiếp)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.08 0.11 Đông Anh   Uy Nỗ - Quyết định số 5987/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,3ha, diện 
tích đất là 1,15ha)

Nguyễn Việt Anh

35 Xây dựng tuyến đường từ chợ trung tâm đến đường Phúc 
Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.85 0.58 Đông Anh   Uy Nỗ Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc  phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,45ha, diện 
tích đất là 0,59ha)

Trần Minh Hoàng

36 Xây dựng Nhà văn hóa huyện Đông Anh (Tên cũ: Xây dựng 
trung tâm văn hóa, TDTT huyện Đông Anh) DVH Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.52 Đông Anh   Uy Nỗ - Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư
- Quyết định số 5265/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

Nguyễn Hữu 
Quốc

37 Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm 
huyện Đông Anh theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.28 0.02 Đông Anh   Uy Nỗ, Thị 
trấn Đông Anh

- Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật
- Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 
chỉnh thiết kế BVTC - tổng mức đầu tư dự án.
- Quyết định số 10077/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 
buộc

Phạm Văn Thanh

38 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X1 xã Uy Nỗ, huyện 
Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.27 Đông Anh   Uy Nỗ, Thị 
trấn Đông Anh

- Quyết định số 5990/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật;
- Quyết định số 9296/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 
chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 0,53ha)

Trần Minh Hoàng



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

39 Xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh DVH Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.31 #REF! 2.14 Đông Anh Đông Hội, 
Mai Lâm

- Văn bản số 70/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện Đông 
Anh;
- Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh;
- Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về viêc phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình.

Điều chỉnh địa điểm thu hồi đất (địa điểm ghi 
tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 
27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội là xã 
Đông Hội) 

Nguyễn Huyền 
Trang

40 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X2 Kim Chung, 
huyện Đông Anh, ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 20.15 17.90 20.15 Đông Anh
 Kim Chung, 
Võng La, Đại 

Mạch

- Văn bản số 41/HĐND-TT ngày 18/06/2018 của TT HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án;
- Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 16/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết Khu đất để đấu giá QSD X2 Kim Chung, huyện Đông Anh- tỷ lệ 1/500;
- Quyết định số 6038/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư.
- Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

Điều chỉnh địa điểm thu hồi đất (địa điểm ghi 
tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 
27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội là 2 
xã: Kim Chung, Võng La) 

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 14,17ha)

Nguyễn Văn 
Thành/Nguyễn 

Quốc Hoàn

41
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất B1 phía Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh

ONT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 4.97 4.00 4.97 Đông Anh   Tiên Dương - Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Nguyễn Việt Anh

42 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 19.80 9.00 19.80 Đông Anh   Uy Nỗ - Văn bản số 69/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư; Quyết định số 8251/QĐ-UBND  ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 9,85ha)

Trần Văn Quyền

43 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 15.68 10.04 15.68 Đông Anh   Uy Nỗ 

- Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 02/11/2017 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư
- Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chị tiết 1/500
- Quyết định số 8250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 9,95ha)

Trần Minh Hoàng

44 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất phía Tây đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 16.35 11.36 16.35 Đông Anh   Uy Nỗ 

- Văn bản số 06/HĐND-TT ngày 18/01/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư
- Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quyết định số 8249/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 9,95ha, diện 
tích đất là 16,23ha)

Nguyễn Văn 
Thành

45 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch DSH UBND xã Đại Mạch 1.44 1.44 Đông Anh Đại Mạch Quyết định số 198a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND xã Đại Mạch phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Đồng

46 Xây dựng trường mầm non Ánh Dương, xã Tiên Dương DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.32 #REF! 0.78 Đông Anh   Tiên Dương

- Văn bản số 1414/UBND-QLĐT ngày 02/10/2018 về việc Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 
và phương án kiến trúc;
- Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1,1ha)

Nguyễn Huyền 
Trang

47 Xây dựng trung tâm mầm non xã Võng La DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.89 0.31 0.31 Đông Anh Võng La

- Văn bản số 218/QLĐT-QH ngày 19/6/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa 
điểm quy hoạch thực hiện dự án;
- Quyết định số 5986/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Quyết định số 7596/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 
chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình

Trịnh Xuân Điềm

48 Xây dựng nhà học trường THCS Võng La, xã Võng La DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.00 0.24 Đông Anh Võng La

- Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Văn bản số 96/QLĐT-QH ngày 20/7/2016 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm 
quy hoạch mở rộng trường;
- Quyết định số 7266/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế 
BVTC - dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh cơ cấu TMĐT.

Trịnh Xuân Điềm

49 Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Xuân Canh ONT Ban quản lý dự án Hạ 
tầng tả ngạn 0.10 0.10 Đông Anh Xuân Canh Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh dự án 

đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư Xuân Canh - huyện Đông Anh.

50
Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê 
đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, huyện 
Đông Anh

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 9.26 0.02 9.26 Đông Anh

  Tiên Dương, 
thị trấn Đông 

Anh

- Văn bản số 88/HĐND-TT ngày 05/09/2018 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án;
- Quyết định số 8225/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về phê duyệt dự án. 
- Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt TKBVTC-DT

Đã có thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu 
hồi đất , điều tra  khảo sát số 203/KH-UBND

Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại  
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 11,75ha) Phạm Vũ Trường

51 Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Lương Nỗ xã Tiên Dương 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Tiên Dương 0.19 0.17 0.19 Đông Anh Tiên Dương

691/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án.
QĐ số 4629/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc Phê duyệt BCKTKT công trình.
QĐ số 6695/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh BCKTKT.

Đang trình UBND Thành phố thu hồi đất 
UBND xã quản lý

52
Xây dựng HTKT khu đất X2 tại xóm ngõ, thôn Khê Nữ, X4, 
X5, X6 thôn Nguyên Khê, X9 thôn Cán Khê phục vụ đấu giá 
quyền sử dụng đất

ONT UBND xã Nguyên Khê 1.99 1.99 1.99 Đông Anh   Nguyên Khê

- Các QĐ số 1540b (x2 xóm ngõ, thôn Khê Nữ - 0,47 ha
- 1534b (X4 thôn Nguyên Khê - 0,21 ha)
- 1542b (X5 thôn Nguyên Khê - 0,45 ha)
- 1535b (X6 thôn Nguyên Khê - 0,37 ha)
- 1536b (X9 thôn Cán Khê - 0,49 ha) /QĐ-QLĐT của UBND huyện Đông Anh ngày 19/10/2018 V/v chấp 
thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án

53 Xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố thị trấn Đông Anh DVH Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.47 0.42 0.47 Đông Anh   Uy Nỗ

Văn bản số 93/HĐND-TT ngày 12/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án; Văn bản số 208/QLĐT-QH ngày 12/6/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc cung cấp 
thông tin địa điểm quy hoạch khu đất để thực hiện dự án; Quyết định số 7599/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về việc phê duyệt dự án đầu tư

Trịnh Quang 
Hưng

54 Đấu giá đất kẹt Đồng Săng, Đồng Sậy ONT UBND huyện Đông Anh 0.49 0.49 Đông Anh Hải Bối QĐ số 3339/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật

II. Các dự án trong biểu 1B 464.17 244.60 350.49

55 GPMB dự án: Công viên phần mềm và nội dung số trọng 
điểm DKV UBND huyện Đông Anh 71.70 58.80 0.20 Đông Anh

Nguyên Khê; 
Tiên Dương; 

Thị trấn Đông 
Anh

Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ GPMB Đã GPMB 71,5 ha chiếm 99,7%

56
Xây dựng HTKT Khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo 
chính sách GPMB

ONT UBND huyện Đông Anh 1.50 0.20 Đông Anh Nguyên Khê QĐ 3890/QĐ UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư

57
Đầu tư xây dựng GPMB và san nền sơ bộ khu đất xây dựng 
nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B 
huyện Đông Anh

ONT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 25.33 0.73 Đông Anh   Tiên Dương

- Văn bản số 379/QHKT-P3 ngày 05/02/2013 của Sở QH-KT về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500
- Văn bản số 851/UBND-QLĐT ngày 15/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận điều 
chỉnh quy hoạch TMB phân lô các ô đất trong lô I-A8a tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 253,320m2 đất 
tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh cho Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh thực hiện dự án đầu tư GPMB 
và san nền sơ bộ

Đang triển khai GPMB 0,73 ha đất ở Bùi Văn Hạp

58
Cải tạo nâng cấp khu công viên cây xanh kết hợp nghĩa trang 
phục vụ tập kết mộ khi GPMB thực hiện dự án công viên văn 
hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy

DKV UBND huyện Đông Anh 1.80 1.80 Đông Anh Vĩnh Ngọc

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án: Cải tạo, nâng cấp khu công viên cây xanh kết hợp nghĩa 
trang tại xã Vĩnh Ngọc, xã Tàm xá phụ vụ tập kết mộ khi GPMB thực hiện dự án công viên văn hóa, du lịch, 
vui chơi giải trí Kim Quy.

59 Cải tạo nâng cấp đường 23B (Hà Nội - Nghĩa trang Thanh 
Tước) DGT Ban QLDA ĐTXD 

CTGT TP Hà Nội 31.30 31.30 Đông Anh Đại Mạch Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp đường 23B (Hà 
Nội - Nghĩa trang Thanh Tước)



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
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Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

60 Làm đường vào nhà máy Z133 DGT Nhà máy Z133 0.57 0.57 Đông Anh Mai Lâm

 - Văn bản số 7846/VP-GPMB ngày 22/8/2019 V/v thu hồi đất tại xã Mai Lâm huyện Đông Anh để Làm 
đường Giao thông theo QH;
 - Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của UBND Thành phố. Văn bản số 6453/UBND-TNMT 
ngày 27/8/2014 về việc giải quyết tồn tại thu hồi đất làm đường vào nhà máy Z133.

61 Xây dựng hoàn thiện trường tiểu học Bắc Hồng DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.50 0.50 0.50 Đông Anh Bắc Hồng

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Văn bản số 842/UBND-QLĐT ngày 14/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ 
TMB tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến trúc.

Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Trịnh Xuân Điềm

62 Xây dựng trường mầm non Cổ Loa 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.10 1.10 Đông Anh   Cổ Loa - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Dự án chưa xác định được địa điểm Đồng Xuân Hạnh

63 Xây dựng trường tiểu học Đại Mạch 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.56 1.50 1.56 Đông Anh   Đại Mạch

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng

Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,92ha, diện 
tích đất là 1,7ha)

Lê Đại Dương 

64 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất xã Dục Tú, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 14.77 10.63 14.77 Đông Anh   Dục Tú - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh Đang chuẩn bị đầu tư

Điều chỉnh diện tích đất chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại 
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 9,85ha)

Trịnh Thanh 
Tùng

65 Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú SKN Công ty cổ phần Đông 
Thành Hà Nội 15.00 14.80 15.00 Đông Anh Dục Tú QĐ số 5837/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp 

Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

66 Xây dựng Trường tiểu học Dục Tú 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.05 1.70 2.05 Đông Anh   Dục Tú - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư Lê Hồng Thoan

67 Xây dựng trường mầm non thôn Hải Bối (điều chỉnh tên dự 
án thành: "Xây dựng trường mầm non Thôn Cổ Điển") DGD Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.20 1.20 1.20 Đông Anh   Hải Bối

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh.

Điều chỉnh tên dự án thành "Xây dựng trường 
mầm non Thôn Cổ Điển". Điều chỉnh lại diện 
tích (Diện tích đất ghi tại Quyết định số 
887/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND 
thành phố Hà Nội là 0,67 ha)

Điều chỉnh diện tích đất, bổ sung số liệu diện 
tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa  
(Diện tích đất ghi tại  Quyết định 3730/QĐ-
UBND là 0,67ha)

Đỗ Trung Hòa

68 Xây dựng Trường tiểu học Hải Bối 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 3.20 2.70 3.20 Đông Anh   Hải Bối - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư Lê Hồng Thoan

69 Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông thoát nước xã Kim 
 Chung DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.60 0.90 4.60 Đông Anh   Kim Chung

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng

Đang chuẩn bị đầu tư Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 3ha)

Nguyễn Quốc 
Hoàn

70 Xây dựng trường tiểu học thôn Hậu Dưỡng DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.86 1.75 1.86 Đông Anh Kim Chung

- Văn bản số 49/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án;
- Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

- Điều chỉnh diện tích (diện tích ghi tại quyết 
định số 887/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của 
UBND thành phố Hà Nội là 1,6 ha)
- Chuẩn xác căn cứ pháp lý
- Đã phê duyệt dự án

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 0,95ha)

Lê Văn Đại

71 Xây dựng trường mầm non thôn Nhuế, xã Kim Chung DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.11 0.94 1.11 Đông Anh   Kim Chung - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Phụ lục số 03). Đang chuẩn bị đầu tư
Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa (Diện tích đất ghi tại Quyết định 
3730/QĐ-UBND là 0,8ha)

Đồng Xuân Hạnh

72 Xây dựng trường THCS Kim Nỗ DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.76 1.41 1.76 Đông Anh   Kim Nỗ - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh Đang chuẩn bị đầu tư, chưa GPMB

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,96ha, diện 
tích đất là 1,6ha)

Nguyễn Văn 
Quyết

73 Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến trục 
kinh tế miền Đông, xã Liên Hà, huyện Đông Anh. DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 3.68 2.17 3.68 Đông Anh   Liên Hà

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng.

Đang chuẩn bị thực hiện đầu tư

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1,73ha, diện 
tích đất là 2,9ha)

Phạm Vũ Trường

74 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 27.00 17.00 27.00 Đông Anh   Liên Hà - Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Dự án dừng triển khai

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 9,9ha)

Trần Văn Quyền

75 Xây dựng trường tiểu học Nam Hồng 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.46 1.00 1.46 Đông Anh   Nam Hồng

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Văn bản số 312/QLĐT-QH ngày 27/2/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa 
điểm và cung cấp thông tin quy hoạch khu đất để thực hiện dự án
- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Điều chỉnh diện tích (diện tích ghi tại Quyết 
định số 887/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của 
UBND thành phố Hà Nội là 1,27 ha) 

Nguyễn Huyền 
Trang

76 Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao thôn Nguyên Khê DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.63 0.63 0.63 Đông Anh   Nguyên Khê - Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư

Điều chỉnh diện tích (diện tích ghi tại Quyết 
định số 887/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của 
UBND thành phố Hà Nội là 0,63 ha)  dự án 
đang lạm TMB

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1,6ha, diện 
tích đất là 2ha)

Trần Văn Quyền

77 Xây dựng trường mầm non Sơn Du, xã Nguyên Khê DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.74 0.74 0.74 Đông Anh   Nguyên Khê

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.
- Văn bản số 2137/UBND-QLĐT ngày 08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy 
hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.

Đang chuẩn bị đầu tư

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa (Diện tích đất ghi tại 
Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1,28ha, diện tích 
đất lúa là 0,66ha)

Đồng Xuân Hạnh

78 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Cầu Nhội đến đền 
Sái, xã Thụy Lâm DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.70 1.60 Đông Anh   Thụy lâm - Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1ha, diện 
tích đất là 12ha)

Nguyễn Văn 
Thành

79 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 1, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 10.50 7.35 10.50 Đông Anh   Thụy Lâm - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh Đang giai đoạn CBĐT, chưa thực hiện GPMB

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 9,5ha)

Nguyễn Đăng 
Hiểu

80 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 2, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 11.50 8.50 11.50 Đông Anh   Thụy Lâm - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh Đang giai đoạn CBĐT, chưa thực hiện GPMB Nguyễn Đăng 

Hiểu

81 Xây dựng khu cây xanh, bãi đỗ xe đường 23B, huyện Đông 
Anh. DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.87 1.87 Đông Anh   Tiên Dương - Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh Đang lập dự án Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại  

Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 2,1ha) Trần Văn Quyền

82 Xây dựng trung tâm hành chính xã Tiên Dương huyện Đông 
Anh TSC Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.18 1.00 1.18 Đông Anh   Tiên Dương - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. - Đang chuẩn bị đầu tư Nguyễn Huyền 

Trang

83 Xây dựng trường trung học cơ sở Tiên Dương DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.68 1.60 1.68 Đông Anh   Tiên Dương

- Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng.

Đang xin chỉ lệnh cắm mốc

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,5ha, diện 
tích đất là 1,9ha)

Lê Văn Đại

84 Xây dựng trường tiểu học Tiên Dương 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.77 1.70 1.77 Đông Anh Tiên Dương

- Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng.

Đang xin chỉ lệnh cắm mốc
Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 0,95ha)

Lê Văn Đại

85 Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh DTT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 11.00 9.25 11.00 Đông Anh   Tiên Dương  - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Dự án đang lập Quy Hoạch Trần Văn Quyền

86 Xây dựng trung tâm hành chính xã Uy Nỗ huyện Đông Anh TSC Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.30 2.30 Đông Anh   Uy Nỗ - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. - Đang chuẩn bị đầu tư Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại  
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 1,7ha)

Nguyễn Huyền 
Trang



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

87 Xây dựng trường mầm non Xuân Canh khu vực Vạn Lộc và 
Văn Thượng DGD Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.66 0.66 0.66 Đông Anh   Uy Nỗ

- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
- Văn bản số 2136/UBND-QLĐT ngày 08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy 
hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,68ha, diện 
tích đất là 0,7ha)

Trịnh Quang 
Hưng

88 Xây dựng trường THCS chất lượng cao huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.10 1.80 2.10 Đông Anh   Uy Nỗ

- Văn bản số 47/HĐND-TT ngày 18/6/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Quyết định số7840/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng.

Trịnh Quang 
Hưng

89 Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.85 1.85 Đông Anh   Uy Nỗ

- Văn bản 46/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương
- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh (Phụ lục số 04)
- Văn bản số 156/QLĐT-QH của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch thực hiện 
dự án
- Quyết định số 7851/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình

Tạm dừng để điều chỉnh dự án phù hợp quy 
hoạch

Nguyễn Hữu 
Quốc

90 Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao và khớp nối hạ tầng 
khu vực xóm hậu Uy Nỗ DTT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.97 1.00 1.97 Đông Anh   Uy Nỗ 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Văn bản số 2033/UBND-QLĐT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy 
hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.

Dự án đang lập  TMB Điều chỉnh diện tích đất (Diện tích đất ghi tại  
Nghị quyết 27/NQ-HĐND là 2,1ha) Trần Văn Quyền

91 Hoàn thiện HTKT khu đất X4, X6 xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 5.95 9.85 5.95 Đông Anh   Uy Nỗ 

- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X4: 4,00 ha) ;
- Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư (Diện tích khu đất X6: 1,95 ha).

Diện tích đất lúa các khu đất X4: 3,50 ha Nguyễn Quốc Hoàn Nguyễn Quốc 
Hoàn

92 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X5, X7 xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 6.35 9.85 6.35 Đông Anh   Uy Nỗ - Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X5: 3,80 ha, X7: 2,55 ha) ;

Diện tích đất lúa các khu đất X5: 3,80 ha; X7: 
2,55 ha. Nguyễn Quốc Hoàn

93 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Vân Hà 1, Vân 
Hà 2 huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 29.50 18.00 29.50 Đông Anh   Vân Hà
- (Vân Hà 1 - 16,80 ha, trong đó đất lúa 10,50 ha; Vân Hà 2 - 12,70 ha, trong đó đất lúa 7,50 ha) Nghị quyết 
số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một 
số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh

Diện tích đất lúa các khu đất Vân Hà 1: 10,5 
ha, Vân Hà 2: 7,5 ha.
(Đang chuẩn bị đầu tư)

Nguyễn Quốc 
Hoàn

94 Xây dựng trung tâm hành chính xã Vân Hà huyện Đông Anh TSC Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.20 1.20 1.20 Đông Anh   Vân Hà - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư
Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 1ha)

Nguyễn Huyền 
Trang

95 Xây dựng trường tiểu học Vĩnh Ngọc DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.39 2.39 2.39 Đông Anh   Vĩnh Ngọc

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.
- Văn bản số 179/UBND-VP ngày 16/7/2019 của UBND xã Vĩnh Ngọc về việc đồng ý với vị trí xin giới 
thiệu địa điểm dự án

Đang chuẩn bị đầu tư Đỗ Trung Hòa

96 Xây dựng tuyến đường từ QL3 đến hết cụm công nghiệp vừa 
và nhỏ Nguyên khê DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 3.12 1.56 3.12 Đông Anh
Thị trấn Đông 

Anh, Tiên 
Dương

- Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư
-Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đang lập dự án

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 1ha, diện 
tích đất là 3,2ha)

Nguyễn Văn 
Thành

97 Xây dựng trường tiểu học Thị trấn B DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.93 0.90 0.93 Đông Anh Thị trấn Đông 

Anh

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Văn bản số 306/QLĐT-QH ngày 27/7/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa 
điểm và cung cấp thông tin quy hoạch khu đất để thực hiện dự án

Đang chuẩn bị đầu tư Mai Thanh Ninh

98 Xây dựng trường mầm non Thị trấn 1 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.90 0.80 0.90 Đông Anh Thị trấn Đông 

Anh
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư

Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi tại  Quyết 
định 3730/QĐ-UBND là 0,94ha)

Mai Thanh Ninh

99 Xây dựng trường THCS Thị trấn 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.55 0.97 1.55 Đông Anh Thị trấn Đông 

Anh
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang chuẩn bị đầu tư Mai Thanh Ninh

100 Xây dựng trường tiểu học Uy Nỗ 2 (chất lượng cao) DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.70 0.96 1.70 Đông Anh Thị trấn Đông 

Anh

- Văn bản số 100/HĐND-TT ngày 08/11/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
dự án
- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Quyết định số 7858/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
đầu tư.

Mai Thanh Ninh

101 Xây dựng các tuyến đường xung quanh hồ cạnh trụ sở Bảo 
hiểm xã hội huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.62 0.62 Đông Anh Thị trấn Đông 
Anh, Uy Nỗ 

- Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư
- Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Trần Minh Hoàng

102 Cải tạo, mở rộng trường trung học cơ sở Vân Hà DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.20 1.00 1.20 Đông Anh Vân Hà Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang chuẩn bị đầu tư Lương Đức 
Thiện

103 Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Vân Hà DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.00 0.95 1.00 Đông Anh Vân Hà Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang chuẩn bị đầu tư Lương Đức 
Thiện

104
Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía 
đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ ngã ba 
đường 6km đến nút giao đường sắt Hà Nội – Lào Cai)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 4.60 4.60 Đông Anh Uy Nỗ; Thị 

trấn Đông Anh
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang giai đoạn CBĐT, chưa thực hiện GPMB NM Tuấn

105
Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía 
đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ nút giao 
đường sắt Hà Nội – Lào Cai đến ngã tư Nguyên Khê)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 3.50 3.50 Đông Anh

Nguyên Khê; 
Thị trấn Đông 

Anh

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang giai đoạn CBĐT, chưa thực hiện GPMB NM Tuấn

106
Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía 
đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ ngã tư 
Nguyên Khê đến cầu Phù Lỗ)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.30 1.30 Đông Anh

Nguyên Khê; 
Thị trấn Đông 

Anh

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang giai đoạn CBĐT, chưa thực hiện GPMB NM Tuấn

107 Xây dựng trường mầm non Đông Hội DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.22 0.89 1.22 Đông Anh   Đông Hội

- Văn bản số 68/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh

- Dự án đang đợi điều chỉnh Quy hoạch, chưa 
thực hiện GPMB Đỗ Thành Long Đỗ Thành Long

108 Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, 
xã Mai Lâm DGD Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.14 0.99 1.14 Đông Anh   Mai Lâm

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng công trình;

Đang xin chỉ lệnh cắm mốc

Điều chỉnh diện tích đất, diện tích chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa  (Diện tích đất lúa ghi 
tại  Quyết định 3730/QĐ-UBND là 0,93ha, diện 
tích đất là 1,4ha)

Lê Văn Đại

109 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A5, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.90 4.72 4.90 Đông Anh   Uy Nỗ 
- Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh; Quyết định phê duyệt dự án số  8316/QĐ-UIBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện

Trần Minh Hoàng

110
Dự án: Xây dựng HTKT khu đất X1 xã Đông Hội và xã Mai 
Lâm huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân 
theo chính sách GPMB

DHT UBND huyện Đông Anh 4.90 3.85 1.15 Đông Anh Đông Hội, 
Mai Lâm

Văn bản số 80/HĐND-TT ngày 24/8/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh
QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
QĐ số 6858b/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

Đã GPMB được 3,75 ha đạt 76,5%



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

111

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử 
dụng đất xen kẹt tại khu đất X2 tại thôn Phù Liễn; X3 tại 
thôn Quan Âm xã Bắc Hồng; X1 thôn Lê Xá, X2 thôn Lê 
Xá, X2 thôn Thái Bình xã Mai Lâm; (điểm X3) tại thôn 
Đầm, xã Vân Nội; thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm 
X4); thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm X5); thôn Đình 
Trung, xã Xuân Nộn (điểm X7); thôn Xuân Nộn, xã Xuân 
Nộn (điểm X8); thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn (điểm X3); 
điểm X2, thôn Mai Châu

ONT
Trung tâm PTQĐ huyện 
Đông Anh; UBND các 

xã
8.01 0.79 5.00 Đông Anh

Bắc Hồng; 
Mai Lâm; Vân 

Nội; Nam 
Hồng; Nguyên 

Khê; Xuân 
Nộn

QĐ số 4843/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 04/QLĐT-QH ngày 
12/01/2015 của phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch; QĐ 6125b/QĐ-
UBND ngày 05/09/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 
Văn bản số 150/QLĐT ngày 23/6/2017 của Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh về việc Thỏa thuận địa 
điểm quy hoạch khu đất để xây dựng HTKT, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; QĐ 6126b/QĐ-UBND 
ngày 05/09/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Văn 
bản số 108/QLĐT-QH ngày 12/4/2018 của phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy 
hoạch; Văn bản số 107/UBND-QLĐT ngày 11/4/2018 của UBND huyện Đông Anh; Văn bản số 322/QLĐT-
QH ngày 28/11/2017 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh; Văn bản số 65/QLĐT-QH ngày 08/07/2015 của 
phòng QLĐT huyện Đông Anh; Văn bản số 381/QLĐT-QH ngày 22/8/2018 của phòng Quản lý Đô thị 
huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch các khu đất  để lập dự án đấu giá QSD đất tại xã Dục Tú 
huyện Đông Anh, Hà Nội; QĐ số 4842/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư (X2 thôn 
Thái Bình)

112
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử 
dụng đất xen kẹt tại xã Nguyên Khê, Vân Nội, Thụy Lâm; 
Xuân Canh

ONT
UBND xã Nguyên Khê, 

Vân Nội; Thụy Lâm; 
Xuân Canh, TT PTQĐ

5.48 0.60 3.50 Đông Anh

Nguyên Khê; 
Vân Nội; 

Thụy Lâm; 
Xuân Canh

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông 
Anh; 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện 
Đông Anh; 3. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND 
huyện Đông Anh; 4. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của 
UBND huyện Đông Anh; 5. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 
của UBND huyện Đông Anh; 6. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 
10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh; 7. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9342/QĐ-UBND 
ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 8. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9341/QĐ-
UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 9. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 
9340/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 10.Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết 
định số 9339/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 11. Phê duyệt chủ trương đầu tư: 
Quyết định số 9338/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12. Phê duyệt chủ trương 
đầu tư: Quyết định số 9337/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12. Quyết định số 
4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật khu đấu giá đất kẹt X 10 tại thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh; 13. Quyết định số 4848/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu 
giá đất kẹt X11 tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh

113 Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ
 đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt tại 32 khu đất tại các xã DHT UBND 

các xã 11.00 6.50 Đông Anh

Các xã: Uy 
Nỗ, Việt 

Hùng, Xuân 
Canh, Dục Tú, 
Vân Nội, Tiên 
Dương, Đại 
Mạch, Võng 

La, Mai Lâm, 
Tàm Xá, Liên 

Hà, Kim 
Chung, Đông 
Hội, Hải Bối, 

Xuân Nộn

Theo các Quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư của UBND huyện gồm: 5240/QĐ ngày 31/12/2015 điểm 
X8 thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ; 7549/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng; 4847/QĐ-
UBND ngày 15/11/2016 và 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 điểm X10 thôn Xuân Canh, X11 thôn Xuân 
Trạch, xã Xuân Canh; 7023/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 điểm X1 thôn Dục Tú 1 , xã Dục Tú; 687/QĐ-
UBND ngày 30/3/2016  X7 thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương; 268/UBND ngày 18/01/2007 của UBND Thành 
phố và 481/QĐ-UBND ngày 10/03/2015tại khu Hồ Đền và điểm X2 thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch; 
7508/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố tại thôn Sáp Mai ; 2116/QĐ-UBND ngày 
26/7/2015 và 2116/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 tại điểm X1, X2 thôn Đông, xã Tàm Xá; 094/QĐ-UBND 
ngày 14/5/2012 tại điểm X3 và 8622/QĐ-UBND ngày 21/8/2017tại điểm X4; Quyết định 1731b, 1732b/QĐ-
UBND ngày 10/8/2015 tại điểm X4, X5 thôn Du Nội, X6 thôn Mai Hiên; 3356/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 
tại thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú; 3357/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú, 
3358/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Đình Tràng, xã Dục Tú; 4853/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 
4849/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4851/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4850/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 
4852/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh tại X1 thôn Lỗ Khê; X2 và X8 thôn Hà 
Phong; X6 thôn Lỗ Khê; X7 thôn Hà Hương, xã Liên Hà; 4825/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 tại điểm X1 
thôn Hội phụ, xã Đông Hội; 5538/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 tại điểm X2 thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn; 
3339/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 tại điểm đấu giá đất kẹt Đồng Săng Đồng Sậy, xã Hải Bối.

114 Dự án GPMB xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối DGT Tổng công ty thương 
mại Hà Nội 1.40 0.96 1.40 Đông Anh Hải Bối

QĐ số 1031/QĐ-UBND và Giấy chứng nhận đầu tư số 001121001803 ngày 22/4/2015 của UBND thành 
phố Hà Nội
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001803 ngày 22/4/2015

Đã cắm mốc giới, đã trình thành lập Hội đồng 
và tổ công tác, đang trích đo quy chủ

115
Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh 
(tên cũ: Xây dựng trung tâm thể dục thể thao huyện Đông 
Anh)

DTT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 33.82 23.86 33.48 Đông Anh   Uy Nỗ

 - Văn bản số 92/HĐND-TT ngày 11/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án 
- Nghị quyêt số 06/NQ-HĐND ngày 8/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh
- Quyết định 8873/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng

Nguyễn Việt 
Anh/Phạm Anh 

Tú

116
Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê 
đoạn từ đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến cầu Phù Lỗ, huyện 
Đông Anh

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện Đông Anh 14.57 3.10 14.57 Đông Anh

  Nguyên Khê, 
thị trấn Đông 

Anh

- Văn bản số 89/HĐND-TT ngày 10/09/2018 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án
- Quyết định 2432/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 phê duyệt chỉ giới đường đỏ

117
Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Đìa, xã Nam Hồng, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử 
dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

DHT Trung tâm PTQĐ 0.98 0.98 Đông Anh Nam Hồng
Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 10/9/2018  của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án
QĐ số 8203/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

Đã cắm mốc giới

118 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá 
Quyền sử dụng đất X2 thôn Đài Bi ONT UBND xã Uy Nỗ 0.37 0.37 Đông Anh Uy Nỗ - (X2 thôn Đài Bi - 0,371 ha) QĐ số 1171/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê 

duyệt chủ chương đầu tư dự án

119 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng 
đất tại điểm X7 thôn Đầm xã Vân Nội huyện Đông Anh ONT UBND xã Vân Nội 0.50 0.50 0.50 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 5025/QD-UBND của UBND huyện Đông Anh 20/9/2018 về việc xây dựng HTKT phục vụ 

đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7 thôn Đầm xã Vân Nội huyện Đông Anh

120 Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại 
điểm X3 thôn Đầm, xã Vân Nội ONT UBND xã Vân Nội 0.35 0.35 0.35 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 5024/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 20/9/2018 về việc xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X3 thông Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh

121 Xây dựng trạm bơm Phương Trạch 1 DTL

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình cấp 

thoát nước và MT thành 
phố

21.00 21.00 Đông Anh Vĩnh Ngọc Văn bản số 603/HĐND-KTNS ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận 
chủ trương đầu tư (nâng cấp)

122 Xây dựng HTKT khu đất đấu giá X2 thôn Phù Liễn; X3 thôn 
Quan Âm ONT UBND xã Bắc Hồng 0.49 0.49 Đông Anh Bắc Hồng

Quyết định  số 5026/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá tại điểm X2 thôn Phù Liễn (0,49 ha)
Quyết định  số 5027/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá X3 thôn Quan Âm (0,15 ha)

123 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 1 (khu 
vực xóm 6, thôn Nguyên Khê) ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.73 2.73 2.73 Đông Anh Nguyên Khê - Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc thống nhất đề xuất chủ 
trương đầu tư một số dự án cấp TP đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Huyện

Một phần diện tích thực hiện dự án trùng với 
dự án Xây dựng tuyến đường gom kè sông 
Đào Nguyên Khê đoạn từ đường sắt HN-Lào 
Cai đến cầu Phù Lỗ.

Dương Ngọc 
Tuấn

124 Trạm bơm Vĩnh Thanh DTL

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình cấp 

thoát nước và MT thành 
phố

20.00 20.00 Đông Anh Vĩnh Ngọc
Văn bản số 81/HĐND-KTNS ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc 
chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà 
Nội.

III. Các dự án trong biểu 2 1,117.07 396.35 411.09



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

126 Thành phố thông minh ODT

Các nhà đầu tư: 
Sumimoto Công ty cổ 
phần tập đoàn BRG, 
Công ty TNHH moto 

NA Việt Nam, công ty 
TNHH đầu tư bất động 
sản Phú Cường, công ty 
cổ phần dịch vụ và kinh 
doanh bất động sản Hà 

Nội

271.50 187.29 253.60 Đông Anh Hải Bối, Vĩnh 
Ngọc, Kim Nỗ

Quyết định chủ trương đầu tư số 3003/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội.
Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh thực hiện 
công tác bồi thường hỗ trợ dự án.

Đã GPMB được 17,90 ha đạt 6,6%

127 Xây dựng Nhà mảy xử lý tái chế chất thải rắn xây dựng bằng 
công nghệ cao tại xã Dục Tú DRA

Công-ty TNHH Bê tông 
đúc săn và cơ khí Bình 

Dương
5.60 5.60 Đông Anh Dục Tú Thông báo 1033/TB-UBND ngày 01/9/2017 của UBND Thành phố Hà Nội kết luận Chủ tịch UBND Thành 

phố tại cuộc họp xem xét đề xuất Dự án

128 Dự án GPMB xây dựng đường dây 500/200 kV Hiệp Hòa-
Đông Anh-Bắc Ninh 2 DNL

BQL các công trình điện 
Miền Bắc-CN tổng công 
ty truyền tải điện quốc 

gia

1.30 1.00 0.30 Đông Anh
Thụy Lâm; 

Dục Tú; Liên 
Hà; Vân Hà

Văn bản số 4804/BCT-TCNL ngày 03/6/2014 của Bộ Công thương và QĐ số 897/QĐ-TTg ngày 16/6/2014 
của Thủ tướng Chính phủ
QĐ 637/QĐ-EVN ngày 26/9/2014 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Đã GPMB được 1,0 ha, đạt 76,9%

129 Dự án GPMB xây dựng Tổ hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe 
công nghệ cao tại Hà Nội DYT Công ty cổ phần phát 

triển y tế quốc tế TH 40.70 35.06 20.89 Đông Anh Tiên Dương QĐ số 3848/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư
QĐ số 6230/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh Đã GPMB được 19,81ha, đạt 56,5%

130 Dự án GPMB Công viên văn hóa Kim Quy DVH Công ty CP Mặt trời 101.09 74.30 2.07 Đông Anh Tiên Dương, 
Vĩnh Ngọc

Văn bản số 3757/UBND-KH&ĐT chấp thuận nghiên cứu dự án của UBND thành phố hà Nội
QĐ 4534/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND TP HN v/v giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh 
làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB.

Đã GPMB được 99,02 ha, đạt 97,9%

131 Cụm công nghiệp làng nghề Thiết Bình, xã Vân Hà SKN Công ty CP đầu tư xây 
dựng phát triển Việt Nam 22.00 16.60 21.48 Đông Anh Vân Hà

 Quyết định số 2951/QĐ- UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
 Nghị Quyết số 6405/QĐ- UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thiết B  ình; 

Đã GPMB 0,52 ha đạt  2,3%

132 Cải tạo, nâng cấp khả năng tải đường dây 110kV 181 Đông 
Anh DNL

Ban QLDA lưới điện Hà 
Nội - Tổng công ty điện 

lực TP Hà Nội
0.56 0.56 Đông Anh Tiên Dương, 

Vĩnh Ngọc VB 52/UBND-QLĐT ngày 21/1/2016 của UBND huyện Đông Anh thống nhất phương án tuyến

133 Dự án: Xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ khu du lịch đền Sái, 
huyện Đông Anh DGT

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại và xây dựng 

Thanh Bình
0.90 0.85 Đông Anh

Thụy Lâm, 
huyện Đông 

Anh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001736 ngày 18/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội.
`- QĐ số 3096/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND TP HN phê duyệt danh mục dự án tổ chức đấu thầu 
lựa chọn nhà dầu tư có sử dụng đất.
`- QĐ 3834/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND TP HN v/v phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư.

Đã GPMB được 0.9 ha, đạt 100%

134 Mở rộng Trạm biến áp 220KV Vân Trì DNL Ban QLDA các công 
trình điện Miền Bắc 1.00 1.00 Đông Anh Nam Hồng Công văn số 2346/UBND-ĐT ngày 23/5/2018 của UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh cục bộ và băn 

bản số 2607/QHKT-HTKT ngày 08/5/2018 của Sở Quy hoạch Kiến Trúc Chuyển tiếp

135
Dự án xây dựng nhà ờ cho người có thu nhập thấp tại ô đất 
CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Chung; Dự án xây dựng nhà 
ở công nhân, thôn Hậu Dưỡng

ONT

LD: Tổng Cay đầu tư và 
phát triển nhà Hà Nội -
Tổng Cay Viglacera - 

CTCP

5.10 5.10 Đông Anh Kim Chung

- Công văn số 9794/UBND XD ngày 10/11/2011 của UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở 
cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3,CT4; Công văn số 3135/UBND XD ngày 27/4/2012 của UBND 
TP Hà Nội chấp thuận dự án dây dựng nhà ở công nhân tại ô đất ký hiệu CT5;
- QĐ số 7407/QĐ-UBDN ngày 25/10/2017 UBND TP Hà Nội V/v điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án

136 Cụm công nghiệp Liên Hà 2, xã Liên Hà SKN
Công ty CP phát triển 
đầu tư xây dựng Việt 

Nam
20.00 20.00 Đông Anh   Liên Hà QĐ số 5836/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND TP Hà Nội V/v thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà 2

137 Xây dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến điện ký hiệu 
VI-G CL2 DKV

Công ty CP thiết kế xây 
dựng và vận tải Đông Hà 

Nội
1.29 1.29 Đông Anh Nguyên Khê QĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 1002/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

138 Xây dựng cây xanh sinh thái và hành lang tuyến điện ký hiệu 
III-C CL1 DKV

Công ty CP thiết kế xây 
dựng và vận tải Đông Hà 

Nội
1.38 1.38 Đông Anh Nguyên Khê QĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 1003/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

139 Xây dựng bãi đỗ xe tập trung ký hiệu VI-G DX DGT
Công ty CP thiết kế xây 
dựng và vận tải Đông Hà 

Nội
0.37 0.37 Đông Anh Nguyên Khê QĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1002/QĐ-UBND, 1003/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của 

UBND Thành phổ Hà Nội

140 Bệnh viện đa khoa Medlatec Hà Nội DYT
Công ty TNHH công 
nghệ và xét nghiệm Y 

học
2.90 2.90 Đông Anh Tiên Dương

Văn bản số 381/QHKT-TMB-P2-HTKT ngày 21/01/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc v/v chấp thuận bản 
vẽ Quy hoạch tổng mặt băng tỷ lệ 1/500; Văn bản số 409/UBND-TCKH ngày 08/4/2019 của UBND huyện 
Đông Anh về việc thẩm định chủ trương đầu tư

141 Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm SKN
Công ty TNHH Tập 

Đoàn xây dựng Thanh 
Bình

17.00 10.20 17.00 Đông Anh Thụy Lâm

5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND TPHN thành lập cụm công nghiệp Thụy Lâm, huyện Đông 
Anh
3140/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500

142 Xây dựng trung tâm nguyên phụ liệu dệt may da dầy tại xã 
Kim Chung SKC

Liên doanh tập đoàn Dệt 
may Việt Nam và công 

ty cổ phần phát triển đầu 
tư xây dựng Việt Nam

2.10 1.80 Đông Anh Kim Chung
Quyết định số 8824/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố quyết định điều chinh chủ 
trương đầu tư và văn bản số 463/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17 tháng 1 năm 2018 của sở Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội

143 Của hàng kinh doanh xăng dầu Kim Chung TMD
Công ty xăng dầu khu 
vực I - Công ty TNHH 

MTV
0.25 0.25 Đông Anh Kim Chung QĐ chù chương đầu tư số 6237/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND Thành phố Hà Nội Chấp thuận cho 

Công ty xăng dầu khu vực I-Công ty TNHH MTV thực hiện dự án đầu tư

144

Dự án GPMB xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ 
Nguyên Khê (PA2) (Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 
quản lý cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

SKN

Liên danh công ty Đông 
Thành Hà Nội và Cty 

CP phát triển và đầu tư 
xây dựng Việt Nam

77.57 9.70 5.27 Đông Anh

Tiên Dương, 
Nguyên Khê, 
Thị trấn Đông 

Anh

QĐ số 208/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết 1/500
Thông báo số 95/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND huyện Đông Anh
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000391 ngày 26/02/2010
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1213/QĐ-UBND ngày 15/3/2019
Biên bản bàn giao mốc 

Đã GPMB được 72,3ha, đạt 93%

145 Công trình phụ trợ Minh Tâm SKC Công ty TNHH thương 
mại Minh Tâm 3.00 2.30 Đông Anh Uy Nỗ

- Quyết định sổ 2726/UBDN-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phổ về việc đề nghị chủ 
trương dự án đầu tư;
- VB số 6532/STNMT-CCQLDD ngày 10/8/2018 của STNMT TP Hà Nội hướng dẫn xác định ranh giới 
khu đất thực hiện dự án

146
Xây dựng đường dây 110kV mạch kép và cải tạo trạm 
110kV E1.17 Bắc Thăng Long để nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện

DNL Ban quản lý dự án lưới 
điện 0.24 0.24 0.24 Đông Anh Kim Chung VB số 2558/EVN-HANOI PMB-GPMB ngày 15/9/2021 của Ban QLDA lưới điện Hà Nội Mới

147 Xây dựng bến xe khách Đông Anh DGT
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng và thương mại 
Hoàng Hà

5.30 5.30 Đông Anh Uy Nỗ
Quyết định chủ trương đầu tư số 3833/QĐ-UBND ngày 24/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết 
định phê duyệt NV quy hoạch chi tiết 1/500 số 1468/QĐ-UBND ngày 26/03/2018 của UBND thành phố Hà 
Nội

148 Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh DCH
Công ty CP phát triển 
đầu tư xây dựng Việt 

Nam
4.87 1.03 Đông Anh Vân Hà

QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt kết quả đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, Văn bản số 349/UBND-QLĐT ngày 20/5/2015 của UBND huyện Đông 
Anh về việc chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân 
Hà, huyện Đông Anh.

149 Thí điểm Khu nhà ở Xã hội tập trung tại xã Tiên Dương ONT

Liên danh: Tổng Cty 
Viglacera & Cty CP đầu 
tư và phát triển hạ tầng 

Hoàng Thành

42.62 42.62 Đông Anh Tiên Dương QĐ số 2141/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND Thành phố v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500

IV. Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 
ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố

A.2 Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố 380.55 14.53 359.23



Diện tích 
đất trồng 

lúa còn phải 
thu hồi

Thu hồi đất
(Số liệu cập 

nhật)

Địa danh 
huyện Địa danh xã

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)

Nội dung điều chỉnh CBKTChủ đầu tư Diện tích 
(ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án Ghi chú Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án
Mục đích 
SDĐ (Mã 
loại đất)

I. Các dự án trong biểu 2A 5.01 4.38 2.48

201 Trường tiểu học thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.22 1.22 1.22 Đông Anh Võng La

- Văn bản số 48/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án; 
- Quyết định số 11048/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình

Bổ sung thông tin diện tích đất trồng lúa Nguyễn Huyền 
Trang

202 Dự án GPMB làm đường vào dự án xây dựng Trung tâm kỹ 
thuật bảo vệ an ninh Quốc gia DGT Tổng cục an ninh-Bộ 

Công an 0.38 0.30 Đông Anh Hải Bối
Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội
Văn bản hướng dẫn số 976/STNMT-QHKHSDĐ ngày 02/02/2016 của STN và MT Hà Nội
Văn bản số 490/HCAN ngày 29/03/2018 của Cục hậu cần an ninh

203 Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất 
tại X4 thôn Hậu Oai, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.49 0.44 0.07 Đông Anh Uy Nỗ

4686/QĐ-UBND ngày
01/11/2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
QĐ số 1981/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đã GPMB được 0,44 ha đạt 85,71%

204 Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất 
tại X6 thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.10 0.09 0.10 Đông Anh Uy Nỗ
5238/QĐ-UBND ngày
31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư; 
QĐ 10036/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Đang điều chỉnh quy hoạch

205 Xây dựng HTKT khu tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng, 
huyện Đông Anh để đấu giá quyền sử dụng đất) DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.48 0.43 Đông Anh Việt Hùng
Quyết định số 7549/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư;
7679/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư
QĐ số 10037/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

206 Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt điểm 
X10 thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.49 0.32 0.21 Đông Anh Xuân Canh

4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư;
7675/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư
QĐ số 6045/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 
trình.

Đã GPMB 0,28ha đạt 57,1%

207 Xây dựng HTKT khu đất X4 khu Ma Lẻ thôn Trung Việt 
Hùng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. DHT UBND xã Việt Hùng 0.49 0.44 0.10 Đông Anh Việt Hùng 1700/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án.

QĐ 4584/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Đã GPMB 0,39 ha đạt 79,6 %

208 Xây dựng HTKT khu đất X5 thôn Trung Oai xã Tiên Dương 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Tiên Dương 0.38 0.34 0.09 Đông Anh Tiên Dương 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án.

QĐ số 4630/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc Phê duyệt BCKTKT công trình. Đã GPMB được 0,29 ha đạt 78% 

209 Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Lương Quy xã Xuân Nộn 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Xuân Nộn 0.49 0.39 0.49 Đông Anh Xuân Nộn 5538/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án.

QĐ số 10200/QĐ-UBND về việc Phê duyệt BCKTKT công trình. Đã có thông báo thu hồi đất

210 Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt điểm 
X11 thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh DHT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.49 0.40 0.20 Đông Anh Xuân Canh
4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư
7676/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư
QĐ số 6046/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc Phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình

Đã GPMB được 0,29 ha đạt 59,2% 

II. Các dự án trong biểu 2B 19.76 9.26 4.39

212 Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai 
Hiên, xã Mai Lâm ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.10 3.00 0.10 Đông Anh Mai Lâm Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

213 Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, 
xã Tiên Dương ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.00 3.00 Đông Anh Tiên Dương Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

214 Xây dựng trường THCS tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.22 1.20 1.22 Đông Anh Kim Chung

- Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh.
- Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng công trình

Đã phê duyệt dự án Bổ sung thông tin diện tích đất trồng lúa Lê Văn Đại

215
Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử 
dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

DHT Trung tâm PTQĐ 1.22 1.00 1.22 Đông Anh Mai Lâm QĐ số 6125b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đang GPMB

216

Xây dựng HTKT tại khu đất X2 thôn Thái Bình, xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền 
sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn 
mới

DHT Trung tâm PTQĐ 1.10 0.80 1.10 Đông Anh Mai Lâm QĐ số 6126b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đang GPMB

217 Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân 
Hà huyện Đông Anh SKN Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 10.12 0.26 0.75 Đông Anh Vân Hà

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND Thành phố về việc thu hồi 101.184m2 đất tại xã 
Vân Hà, huyện Đông Anh giao cho UBND huyện Đông Anh thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm 
sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND huyện 
Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Văn 
bản số 1954/UBND-TCKH ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực 
hiện đối với các khu đất thuộc các khu đấu giá QSD đất; các Cụm công nghiệp đã hoàn thiện HTKT trên địa 
bàn huyện Đông Anh

- Điều chỉnh lại diện tích (diện tích ghi tại Tờ 
trình 4887/TTr-STNMT-CCQLĐĐ là 0,8 ha)
- Đang triển khai GPMB: 0,8 ha (trong đó 0,14 
ha đất nông nghiệp và 0,66 ha đất ở giãn dân)

Bổ sung thông tin diện tích đất trồng lúa Bùi Văn Hạp

III. Các dự án trong biểu 3 355.78 0.89 352.36

219 Nâng cấp năng lực truyền tải đường dây 110kV Bắc Ninh - 
Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn DNL

Công ty Điện lực Bắc 
Ninh - Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc
0.48 0.48 0.48 Đông Anh Liên Hà

Quyết định số 3116/EVNNPC ngày 04/10/2016 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc phê duyệt điều 
chỉnh bổ sung BCNCKT đầu tư xây dựng dự án và Văn bản số 5606/EVNNPC-KH ngày 21/12/2018 của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao các dự án ĐTXD của Công ty lưới điện cao thế Miền 
Bắc về các đơn vị

220 Cải tạo đường dây 110kV 176 Đông anh - Võ Cường - Yên 
Phong DNL

Công ty Điện lực Bắc 
Ninh - Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc
0.03 0.03 0.03 Đông Anh Liên Hà, Vân 

Hà

Quyết định số 2312/EVNNPC ngày 29/07/2014 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc phê duyệt đầu 
tư xây dựng công trình Cải tạo đường dây 110kV 176 Đông anh - Võ Cường - Yên Phong và Văn bản số 
5606/EVNNPC-KH ngày 21/12/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao các dự án 
ĐTXD của Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc về các đơn vị

221 Cửa hàng xăng dầu Đại Mạch TMD Công ty CPXD và KD 
xăng dầu Minh Đạt 0.40 0.39 Đông Anh Đại Mạch QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư số 3770/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và QĐ số 536/QĐ-UBND ngày 

03/02/2020 của UBND Thành phố

222 Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia TMD
Công ty CP Trung tâm 
hội chợ triển lãm Việt 

Nam
90.39 90.39 Đông Anh Xuân Canh, 

Đông Hội
Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực 
hiện dự án

223 Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã: Xuân Canh, 
Đông Hội, Mai Lâm ODT

Công ty CP Trung tâm 
hội chợ triển lãm Việt 

Nam
261.46 261.46 Đông Anh

Xuân Canh, 
Đông Hội, 
Mai Lâm

Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực 
hiện dự án

IV. Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố

B DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI 444.65 210.82 318.34

1 Xây dựng trường mầm non thôn Võng La, xã Võng La, 
huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.42 1.42 1.42 Đông Anh   Võng La

- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trên địa bàn huyện Đông 
Anh
- Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng

Nguyễn Huyền 
Trang

2 Xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến 
đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 7.30 3.00 7.30 Đông Anh Tiên Dương, 
TT Đông Anh

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công  trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-
2020 của thành phố Hà Nội

Phạm Anh Tú

3 Xây dựng nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng khu đô thị 
Nguyên Khê DVH Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.41 0.41 0.41 Đông Anh Nguyên Khê Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Lê Ngọc Quý

4 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 2, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.95 3.35 4.95 Đông Anh Việt Hùng Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư 

Nguyễn Quốc 
Hoàn
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5 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Cổ Miếu lên đê sông 
Cà Lồ, xã Thụy Lâm DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.55 1.53 2.55 Đông Anh Thụy Lâm Quyết định số 5705/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án NM Tuấn

6 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Vân Trì đến thôn Ba 
Chữ, xã Vân Nội theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.84 0.17 0.84 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

NH Hoàng

7 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Kim Tiên, xã Xuân 
Nộn đến đê sông Cà Lồ DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.27 0.89 1.27 Đông Anh Xuân Nộn Quyết định số 5150/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Vũ Văn Hùng

8
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường LK53 (ven sông 
Ngũ Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện 
Đông Anh theo quy hoạch

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.60 0.18 2.60 Đông Anh Dục Tú Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án
Phạm Văn Thanh

9
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Nguyên Khê qua 
phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông 
Đào Nguyên Khê

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.96 1.57 1.96 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Phạm Văn Thanh

10 Xây dựng tuyến đường nối đường Vân Nội - Kim Chung đến 
đường Hoàng Sa DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 2.40 1.90 2.40 Đông Anh Vân Nội, Kim 
Chung

Quyết định số 5110/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án NM Tuấn

11 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lâm Tiên đến nhà 
văn hóa thôn Lâm Tiên theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.68 0.70 1.68 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 5113/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án NM Tuấn

12 Cải tạo, mở rộng trường tiểu học Ngô Tất Tố DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.76 0.72 0.76 Đông Anh Mai Lâm Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án
Lương Đức 

Thiện

13 Xây dựng trường tiểu học Tiên Dương DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.20 1.20 1.20 Đông Anh Tiên Dương - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh. Đỗ Trung Hòa

14 Xây dựng trường tiểu học Kim Nỗ 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.25 1.00 1.25 Đông Anh Kim Nỗ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

Nguyễn Hồng 
Hà/

Nguyễn Văn 
Quyết

15 Xây dựng tuyến đường từ Dục Nội xã Việt Hùng đến tuyến 
đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 18.15 11.00 18.15 Đông Anh

Việt Hùng, Uy 
Nỗ, Tiên 

Dương, Vân 
Nội, TT Đông 

Anh

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội Phạm Anh Tú

16 Xây dựng trường mầm non Đại Mạch 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.00 1.00 1.00 Đông Anh Đại Mạch Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Lê Đại Dương

17 Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2 DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.8 0.70 0.80 Đông Anh xã Uy Nỗ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

18 Xây dựng Trạm y tế xã Tiên Dương DYT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.36 0.30 0.36 Đông Anh Tiên Dương Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng trạm y tế xã Tiên Dương Lê Hồng Thoan

19 Xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Ngọc DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.50 0.50 0.50 Đông Anh Vĩnh Ngọc Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Lê Ngọc Quý

20 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 22.00 13.60 22.00 Đông Anh Tiên Dương
Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh.

Nguyễn Việt Anh

21 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất B3, phía Đông Nam 
thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 16.80 14.50 16.80 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 71/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nguyễn Quốc 
Hoàn

22 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất B4, phía Tây Bắc 
thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 18.70 15.00 18.70 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 72/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nguyễn Việt Anh

23 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn 
Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 11.66 2.50 11.66 Đông Anh Kim Chung Văn bản số 73/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nguyễn Việt Anh

24 Xây dựng trường mầm non Họa My DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 1.06 1.06 1.06 Đông Anh Vĩnh Ngọc Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đỗ Thành Long

25 Xây dựng trường THPT Việt Hùng, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.95 2.95 2.95 Đông Anh Việt Hùng Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hữu 

Quốc

26 Xây dựng trường THPT Nguyên Khê, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.28 2.28 2.28 Đông Anh Nguyên Khê Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hữu 

Quốc

27 Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh DGD Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 2.41 2.41 2.41 Đông Anh Uy Nỗ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hữu 

Quốc

28 Xây dựng Trạm y tế xã Vân Hà DYT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.32 0.30 0.32 Đông Anh Vân Hà Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Xây dựng trạm y tế xã Vân Hà Lê Hồng Thoan

29 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 1, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 11.50 10.00 11.50 Đông Anh Việt Hùng Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư 

Nguyễn Quốc 
Hoàn

30 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A2, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 10.80 10.27 10.80 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 64/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Trịnh Thanh 
Tùng

31 Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A3, xã 
Tiên Dương, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 7.00 6.35 7.00 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 65/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dương Ngọc 
Tuấn

32 Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A4, xã 
Tiên Dương, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 16.5 13.84 16.50 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 66/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dương Ngọc 
Tuấn

33 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 14.50 10.50 14.50 Đông Anh Uy Nỗ
Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 
Anh. QĐ số 6647/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UbND huyện phê duyệt qh 1/500

Nguyễn Việt Anh

34 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn 
Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 9.99 9.00 9.99 Đông Anh Tiên Dương Văn bản số 74/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
; QĐ số 6352/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 của UbND huyện phê duyệt qh 1/500 Nguyễn Việt Anh

35
Xây dựng 02 tuyến đường gom dọc quốc lộ 3 mới ( đoạn từ 
nút giao giữa đường vành đai 3 với đường quốc lộ 3 mới đến 
hết địa phận huyện đông anh)

DGT Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 24.20 16.94 24.20 Đông Anh Thụy lâm, Vân 

Hà, Liên Hà
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư 

Nguyễn Văn 
Thành

36 Đầu tư xây dựng tuyến dọc phía Tây Nam kênh dẫn Trạm 
bơm Mạnh Tân đoạn từ đê sông Cà Lồ đến cầu Nhội DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.63 0.25 0.63 Đông Anh Thụy Lâm Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

Trịnh Thanh 
Tùng

37 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 2 (khu 
vực xóm 6, thôn Nguyên Khê) ONT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 10.80 10.80 Đông Anh Nguyên Khê - Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc thống nhất đề xuất chủ 
trương đầu tư một số dự án cấp TP đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Huyện

Nguyễn Văn 
Thành

38 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường đôi A-B đến đường 
trục thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 0.46 0.18 0.46 Đông Anh Kim Chung Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án

NH Hoàng

39 Xây dựng tuyến đường từ thôn Đào Thục đến Đền Sái xã 
Thụy Lâm huyện Đông Anh DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 4.90 2.97 4.90 Đông Anh Thụy Lâm - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.

Nguyễn Văn 
Thành

40 Xây dựng tuyến đường xung quanh thôn Lại Đà, xã Đông 
Hội theo quy hoạch DGT Ban QLDA ĐTXD 

Huyện 1.65 0.90 1.65 Đông Anh Đông Hội Văn bản số 74/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án: Xây dựng tuyến đường xung quanh thôn Lại Đà, theo Quy hoạch Phạm Anh Tú

41 Xây dựng khu văn hóa cộng đồng thôn Lại Đà DVH Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 10.20 4.00 10.20 Đông Anh Đông Hội Văn bản số 79/HĐNT-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Xây dựng khu văn hóa cộng đồng thôn Lại Đà Phạm Anh Tú

42 Xây dựng trụ sở công an xã Hải Bối CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.65 0.40 0.65 Đông Anh Hải Bối Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

43 Xây dựng trụ sở công an xã Đại Mạch CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Đại Mạch Quyết định số 12008/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

44 Xây dựng trụ sở công an xã Xuân Canh CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Xuân Canh Quyết định số 12007/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan
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45 Xây dựng trụ sở công an xã Dục Tú CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.12 0.10 0.12 Đông Anh Dục Tú Quyết định số 12006/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

46 Xây dựng trụ sở công an xã Thụy Lâm CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh  Thụy Lâm Quyết định số 12005/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

47 Xây dựng trụ sở công an xã Cổ Loa CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh  Cổ Loa Quyết định số 12004/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

48 Xây dựng trụ sở công an xã Bắc Hồng CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Bắc Hồng Quyết định số 12003/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

49 Xây dựng trụ sở công an xã Nguyên Khê CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Nguyên Khê Quyết định số 12002/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

50 Xây dựng trụ sở công an xã Vân Nội CAN Ban QLDA ĐTXD 
Huyện 0.13 0.10 0.13 Đông Anh Vân Nội Quyết định số 12001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Lê Hồng Thoan

51 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã 
Mai Lâm; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.10 3.00 3.10 Đông Anh Mai Lâm Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

52 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã 
Tiên Dương ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.00 3.00 3.00 Đông Anh Tiên Dương Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội Đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

53 Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất. ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 0.95 0.95 0.95 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để 
đấu giá QSD đất.

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

54 Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.80 2.80 2.80 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
để đấu giá QSD đất;

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

55 Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.50 2.50 2.50 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu 
giá QSD đất;

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

56 Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 1.30 1.30 1.30 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để 
đấu giá QSD đất;

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

57 Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 3.70 3.70 3.70 Đông Anh Liên Hà
Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu 
giá QSD đất;

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

58 Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, xã 
Dục Tú, huyện Đông Anh. ONT Trung tâm PTQĐ huyện 

Đông Anh 2.30 2.30 2.30 Đông Anh Dục Tú Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

59 Xây dựng HT khu đất xen kẹt X2 Thôn Bắc xã Kim Nỗ 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Kim Nỗ 0.48 0.30 0.48 Đông Anh Kim Nỗ

Quyết định số 8694/QĐ-UBND ngày 12/11/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án
QĐ số 286/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

Đang thực hiện trích đo

60 Xây dựng HTKT khu đất X7 Thôn Hà Lâm 2 xã Thụy Lâm 
phục vụ đấu giá QSD đất DHT UBND xã Thụy Lâm 0.23 0.18 0.23 Đông Anh Thụy Lâm

Quyết định số 7918b/QĐ-UBND ngày 23/10/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án
QĐ số 8323/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

Đang thực hiện trích đo

61 Xây dựng hạ tầng khu đất T3 tại xã Dục Tú và xã Mai Lâm 
để đấu giá QSD đất. ONT TTQĐ 1.8 1.8 Đông Anh Mai Lâm Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Đông Anh Mới

62 Đất ở nông thôn có thu
 tiền sử dụng đất ONT UBND xã 1.19 1.19 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định số: 2652/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND 
các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân 
có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện 

63
Xây dựng  HTKT khu đấu giá đất xen kẹt phục vụ đấu giá 
QSD đất khu Ma Lẻ, thôn Trung, xã Việt Hùng ONT UBND xã 0.48 0.20 0.28 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định số 4584/ QĐ- UBND ngày 25/ 10/ 2016 của UBND Huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt (điểm X4) khu Ma Lẻ, thôn Trung, xã Việt Hùng 
phục vụ đấu giá QSD đất.                                                

Đang thực hiện công tác GPMB

64 Mở mới, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa tại các thôn xã Việt 
Hùng DVH UBND xã 2.47 2.47 Đông Anh Việt Hùng

Quyết định 4744/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án 
xây dựng nông thôn mới.TB số 32/TB-TCKH ngày 04/5/2020 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo 
cáo đề xuất chủ trương cải tạo sửa chữa NVH thôn Gia Lộc

Đã XD xong NVH thôn Đoài, Lương Quán, 
Lỗ Giao. Đang thực hiện XD nhà VH thôn 
Trung

65 Xây dựng tiểu công viên thôn Lỗ Giao DKV UBND xã 2.00 2.00 Đông Anh Việt Hùng TB số 408/TB-TCKH ngày 26/8/2019 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

66 Xây dựng tiểu công viên thôn Lương Quán DKV UBND xã 0.35 0.35 Đông Anh Việt Hùng TB số 407/TB-TCKH ngày 26/8/2019 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

67 Trồng cây xanh Bãi Miễu, thôn Đông DKV UBND xã 0.70 0.70 Đông Anh Việt Hùng TB số 405/TB-TCKH ngày 26/8/2019 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

68 Trồng cây xanh khu Cổng Thượng, thôn Đoài DKV UBND xã 0.50 0.50 Đông Anh Việt Hùng TB số 404/TB-TCKH ngày 26/8/2019 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

69 Trồng cây xanh khu Cổng Hậu, thôn Gia Lộc DKV UBND xã 0.58 0.58 Đông Anh Việt Hùng TB số 184/TB-TCKH ngày 23/3/2020 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

70 Trồng cây xanh khu Cổng Hầu (ma lẻ), thôn Trung DKV UBND xã 0.60 0.60 Đông Anh Việt Hùng TB số 534a/TB-TCKH ngày 15/10/2019 của Phòng TC-KH về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương Đang thực hiện

71 Dự án cải tạo nâng cấp khu thể thao Lò gạch thôn Đoài DTT UBND xã 0.08 0.08 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 157/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT Đang thực hiện

72 Dự án xây dựng cải tạo nâng cấp khu thể thao xóm 3 thôn 
Trung DTT UBND xã 0.12 0.12 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 158/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT Đang thực hiện

73 Dự án cải tạo nâng cấp khu sinh hoạt cộng đồng Cổng Dộc, 
thôn Gia Lộc DSH UBND xã 0.13 0.13 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 160/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT Đang thực hiện

74 Dự án cải tạo nâng cấp khu thể thao xóm Tuyền, thôn Gia 
Lộc DTT UBND xã 0.28 0.28 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 161a/UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT Đang thực hiện

75 Dự án Đổ bê tông sân chơi thể thao kết hợp trồng cây xanh 
Ao Lớn, thôn Đoài, xã Việt Hùng. DTT UBND xã 0.10 0.10 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 332/UBND ngày 04/8/2020 của UBND xã về phê duyệt chủ trương đầu tư Đang thực hiện

76 Dự án Đổ bê tông sân chơi thể thao kết hợp trồng cây xanh 
thôn Đông xã Việt Hùng. DTT UBND xã 0.15 0.15 Đông Anh Việt Hùng QĐ số 118a/UBND ngày 19/10/2017 của UBND xã về phê duyệt BCKTKT. Quyết định số 61/QĐ-UBND 

ngày 10/2/2020 về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Đang thực hiện

77 Dự án xin đấu giá QSD đất để làm nhà ở thôn Xuân Trạch 
(điểm X3) ONT UBND xã Xuân Canh 0.50 0.50 Đông Anh Xuân Canh Xin thông tin địa điểm để lập Quy hoạch, Xây dựng HTKT các khu đất nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại xã 

Xuân Canh, huyện Đông Anh. Mới

78 Dự án xây dựng khuôn viên Nhà văn hoá thôn Xuân Trạch ONT UBND xã Xuân Canh 0.35 0.35 Đông Anh Xuân Canh Xin thông tin địa điểm để lập Quy hoạch, Xây dựng khuôn viên Nhà văn hoá thôn Xuân Trạch Mới

79 Dự án ĐTXD khu nhà ở tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh ONT Tập đoàn Telin 9.80 9.35 0.45 Đông Anh Kim Nỗ

Thông báo 384/TB-VP ngày 15/9/2020 của UBND TP Hà Nội Về ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Quốc 
Hùng - PCT UBND thành phố tại cuộc họp xem xét đề nghị của Sở TN&MT V/v cho công ty tập đoàn Telin 
thỏa thuận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để nghiên cứu đề 
xuất thực hiện theo quy hoạch tại xã Kim Nỗ

Mới

80 Xây dựng trung tâm văn hóa khu dân cư Thăng Long DVH UBND xã 2.00 2.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh,bổ sung đề 
án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2020 Mới

81 Xây dựng trung tâm văn hóa thôn Hải Bối DVH UBND xã 3.00 3.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh,bổ sung đề 
án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2020 Mới

82 Trung tâm văn hóa xã Hải Bối DVH UBND xã 3.00 3.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh,bổ sung đề 
án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2021 Mới

83 Xây dựng tuyến đường nam, bắc làng Hải Bối DGT UBND xã 8.00 8.00 Đông Anh Hải Bối Quyết định 3269/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh,bổ sung đề 
án xây dựng nông thôn mới xã Hải Bối giai đoạn 2016-2022 Mới

84 Trường THCS Hải Bối 2 DGD UBND xã 1.25 1.25 Đông Anh Hải Bối TTr số 797/TTr-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đông Anh thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án: Xây dựng trường THCS Hài Boi 2 Mới

85 Xây dựng tuyến đường từ khu dân cư Bắc Thăng Long xã 
Hải Bối đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh DGT UBND xã 1.53 1.53 Đông Anh Hải Bối

Báo cáo số 546/BC-QLDA ngày 20/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu dân cư Bắc Thăng Long xã Hải Bối đến đê tả sông Hồng, huyện Đông 
Anh

Mới
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86 Xây dụng tuyến đường chân đê tả sông Hồng đoạn từ Cầu 
Nhật Tân đến cầu Thượng Cát DGT UBND xã 6.62 6.62 Đông Anh Hải Bối Báo cáo số 567/BC-QLDA ngày 05/12/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Xây dựng tuyến đường đê tả sông Hồng đọn từ cầu Nhật Tân đến cầu THượng Cát Mới

87 Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Hoàng Sa qua thôn 
Cổ Điển đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh DGT UBND xã 3.92 3.92 Đông Anh Hải Bối

Báo cáo số 769/BC-QLDA ngày 20/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Xây dựng tuyến đường tkết nối đường Hoàng Sa Qua thôn cổ Điển đến đê tả Sông Hồng , huyện 
Đông Anh 

Mới

88 Diện tích trồng cây xanh, làm vườn ươm DKV UBND xã 1.05 1.05 Đông Anh Hải Bối Theo đề án xây dựng xã Hải Bối thành Phường Mới
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